
STT Dấu thời gian Họ và chữ lót Tên Giới tính

Ngày 

tháng năm 

sinh (phải 

ghi chính 

xác theo 

Khai sinh)

Nơi sinh ( ghi tên 

tỉnh, thành phố 

đúng theo Giấy 

Khai sinh )

Địa chỉ thường trú (Hộ 

khẩu có tên học viên đăng 

ký học hiện tại)

Địa chỉ tạm trú (nếu 

có)

1 8/24/2021 9:20:30 ĐẶNG VŨ AN Nam 4/16/2006 TPHCM
176 tỉnh lộ 8 ấp 2a Xã Tân 

Thạnh Tây

2 8/23/2021 12:14:57 LÂM PHÚC AN Nam 4/7/2006

Bảo sanh Việt Hoa-

TT.Lái Thiêu-

H.Thuận An-Bình 

Dương

Đường số 1, tổ 4B,ấp 3, xã 

phước vĩnh an

3 8/24/2021 12:55:35 NGUYỄN LÊ BÌNH AN Nam 2/18/2005 Bình Dương
Ấp Bến Cỏ, Phú Hoà Đông, 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Ấp Bến Cỏ, Phú Hoà 

Đông, Củ Chi, TP. Hồ 

Chí Minh

4 8/23/2021 17:04:02 NGUYỄN THÁI AN Nam 10/18/2006
Bệnh viên đa khoa 

CU CHI

474 ,Tỉnh Lộ 2 , Ấp 3 , 

Phước Vĩnh An .Củ Chi

5 8/24/2021 20:07:52
NGUYỄN TRẦN 

TƯỜNG
AN Nữ 9/13/2006 TPHCM

Tổ 16, Ấp Cây Sộp, Xã Tân 

An Hội, Huyện Củ Chi, TP 

HCM

Không

6 8/23/2021 11:20:41 TRẦN Ý AN Nữ 1/11/2006 Quãng Nam
Thôn Trung Phước 2,xã Quế 

Trung,huyện Nông Sơn

Số 14,đường 29 ấp tân 

tiến,tân thông củ chi

7 8/25/2021 12:41:17 LÊ THỊ VÂN ANH Nữ 7/22/2006
Huyện Củ Chi , 

tphcm

293B , đường nguyễn thị nê , 

ấp phú hiệp , xã phú hòa 

đông ,huyện củ chi .

NĂM HỌC : 2021 - 2022

(TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 25/08/2021)

     UBND HUYỆN CỦ CHI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập   -   Tự do   -   Hạnh phúc
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8 8/24/2021 11:29:04 NGUYỄN THÁI ANH Nam 5/3/2006

Bệnh viện đa khoa 

Khu vực cải lậy TP 

Mỹ Tho

875 ấp canh lý xã nhuận 

Đức huyện củ Chi TP HỒ 

CHÍ MINH

9 8/24/2021 16:59:19 PHẠM HOÀNG ANH Nam 12/16/2006
BỆNH VIỆN CỦ 

CHI

Tổ 10,Đường 641,Ấp 

Chợ,Xã Phước 

Thạnh,Huyện Củ Chi,TPHCM

KHÔNG

10 8/25/2021 13:46:57 TÔ THỊ LAN ANH Nữ 6/13/2006
Bệnh viện an nhơn 

tây củ chi

Ấp phú hiệp xã phú mỹ hưng 

củ chi tphcm
Không

11 8/18/2021 18:59:06 TRẦN ĐÌNH BẢO ANH Nam 11/17/2006 Bệnh viện Củ Chi 

462 ấp Tam Tân Xã Tân An 

Hội huyện Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh 

12 8/23/2021 13:49:11
TRẦN NGUYỄN 

PHƯƠNG
ANH Nam 10/18/2006

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi - 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Bầu Tre 1 Xã Tân An Hội 

Huyện Củ Chi

13 8/23/2021 11:51:42 TRẦN VÕ HOÀNG ANH Nam 6/8/2006

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi.TP 

Hồ Chí Minh

Ấp Thạnh Phú .Xã Đồng 

Thạnh . Huyện Gò Công Tây 

. Tiền giang

Tổ 6. Ấp Hội Thạnh xã 

Trung An Huyện Củ 

Chi TP. Hồ Chí Minh

14 8/24/2021 9:50:51 VÕ TRỊNH KIM ANH Nữ 10/2/2006 Tỉnh Bình Dương

432/20A, Tổ 8, ấp 1A, 

đường Bến Than, xã Hòa 

Phú, huyện Củ Chi TP Hồ 

Chí Minh

15 8/24/2021 20:22:00 VŨ ĐÀO KIM ANH Nữ 10/12/2006 Tp Hồ Chí Minh Ko có

22/3 tổ 3 khu phố 2 

đường Nguyễn Giao 

Thị Trấn Củ Chi

16 8/23/2021 20:43:58 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 7/12/2006 Tỉnh Nam Định

ẤP 6, XÃ TÂN THẠNH 

ĐÔNG,HUYỆN CỦ 

CHI,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

17 8/24/2021 19:38:27 Trần Hải An Nam 9/11/2006
Bệnh viện An Bình 

Q.5 TPHCM

271A hẻm 269, tỉnh lộ 2 tổ 8 

ấp 3 xã Phước Vĩnh An

650/1/1c ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An

18 7/9/2021 14:09:21 Huỳnh Ngọc Anh Nữ 5/26/2006

Nhà bảo sanh Minh 

Vân khu phố 1, thị 

trấn Củ Chi

Ấp An Hoà xã Trung An 

huyện Củ Chi

Ấp An Hoà xã Trung 

An huyện Củ Chi

19 8/6/2021 19:28:05 Lê Chiêu Quỳnh Anh Nữ 9/17/2005

Nhà Bảo Sanh 

Minh Vân - Huyện 

Củ Chi -TP Hồ Chí 

Minh 

Số 5B đường Trình Thị Gắt 

ấp mũi lớn 1 Xã Tân An Hội 

huyện Củ Chi 



20 8/23/2021 21:17:42 Lê Thế Tuấn Anh Nam 3/9/2006

Thôn Đô Trang xã 

Dân Lực huyện 

Triệu Sơn Tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Đô Trang xã Dân Lực 

huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh 

Hóa

Số nhà 23a tổ 15 ấp 

giữa đường 101 xã 

Tân Phú Trung củ Chi 

TPHCM

21 8/23/2021 18:23:59 Nguyễn Bảo Anh Nam 2/14/2006
Nhà bảo sanh Minh 

Vân-Thị trấn Củ Chi

35 Đông Hồ-P Vĩnh Thanh-

Thành Phố Rạch Giá Tỉnh 

Kiêng Giang

32 Đường 85-Ấp Đình 

Tân Phú Trung Củ Chi

22 8/20/2021 0:41:13 Nguyễn Kim Anh Nữ 4/29/2006 Bệnh Viện Củ Chi

145D. Ấp Mũi Lớn 1 , xã Tân 

An Hội , Huyện Củ Chi . 

TP.HCM

23 8/25/2021 11:32:28 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam 3/2/2006
Bệnh Viện Từ Dũ, 

Tp.hcm

Số nhà 315,Tổ 9 ấp 1 xã Tân 

Thạnh Tây,huyện Củ 

Chi,Tp.hcm

không

24 8/23/2021 11:35:58 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 3/13/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

21/3E Tổ 4 Ấp mới 2, xã 

trung chánh, huyện hóc môn 

25 8/24/2021 9:47:21 Quách Tú Anh Nam 9/22/2006 Thanh Hóa
Hẻm 49/8 đường số 12 tổ 3 

ấp chánh tân thông hội

Hẻm 49/8 đường số 12 

tổ 3 ấp chánh tân 

thông hội

26 8/23/2021 18:32:07 Hà TIến anh Nam 12/3/2006 Củ Chi ấp bầu tre 1 xã tân an hội

27 8/25/2021 12:34:57 NGUYỄN HOÀI ÂN Nam 2/27/2006 Tp.hcm
B50 tổ 9 ấp đình xã tân phú 

trung huyện củ chi
Không có

28 8/25/2021 15:38:44 Nguyễn Quốc Ân Nam 11/16/2006
Bệnh viện Hùng 

Vương Tphcm

322/14 đường nguyễn đình 

chiểu , phường 4, Q3

46/9 tổ 4 đường suối 

lội  ấp bầu sim xã tân 

thông hội huyện củ chi

29 8/1/2021 11:24:20 LẠI ĐỖ GIA BẢO Nam 1/14/2006 TP Hồ Chí Minh 

06, đường 511 ấp Bàu Tròn 

xã Nhuận Đức huyện Củ Chi 

TPHCM

30 8/24/2021 14:00:13 LÊ CHÍ BẢO Nam 4/27/2006 Bến tre 
103/74 Sơn Phụng, Sơn 

Định, Chợ Lách, Bến Tre 

Số nhà 65,  đường 

Trần Tử Bình, ấp Tân 

Tiến,  xã Tân thông hội 

Huyện Củ Chi 

31 8/23/2021 11:28:24 LÊ HỒNG GIA BẢO Nam 8/13/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

176A tổ 7 đường ba sa ấp 

cây trôm xã phước hiệp 

huyện củ chi thành phố HCM

Không có



32 8/25/2021 10:52:22 NGUYỄN THÁI BẢO Nam 10/2/2006

Trung tâm y tế 

huyện củ Chi TP 

HCM

90/2 tổ 14 ấp bàu tre 2 xã 

Tân An Hội củ Chi TP HCM

33 8/23/2021 17:33:08 PHẠM TRƯƠNG GIA BẢO Nam 4/24/2006 Bình Dương

35B Đường Lê Thị Ân, Tổ 2, 

Ấp Hội Thạnh, Xã Trung An, 

huyện Củ Chi

không

34 8/23/2021 12:17:11 TÔ THÁI BẢO Nữ 1/11/2006
Nhà Bảo Sanh 

Minh Vân - Củ Chi 

Ấp Thạnh An, xã Trung An, 

huyện Củ Chi, TP.HCM.

35 7/8/2021 11:08:47 TRẦN ANH BẢO Nam 10/17/2005 Bệnh Viện Từ Dũ

tổ 9 số nhà 22 đường 126 

Ấp 12 xã Tân Thạnh Đông 

huyện Củ Chi

36 8/25/2021 18:23:37 Nguyễn Quốc Bảo Nam 10/24/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 28 đường 93 ấp bến 

đò một xã tân phú trung 

huyện củ chi

Không có

37 8/23/2021 19:45:13 BÙI THANH BÌNH Nam 6/27/2006

Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi - 

TP.Hồ Chí Minh 

Phường 10 Quận Tân Bình 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổ 9, ấp Bàu Sim, xã 

Tân Thông Hội, huyện 

Củ Chi, TPHCM

38 8/19/2021 18:16:26 TRƯƠNG QUỐC BÌNH Nam 6/12/2006 Bình Dương
ấp 2 xã hòa phú Huyện Củ 

Chi số nhà 26a đường 233

39 8/23/2021 14:33:20 Đỗ Thị Phương Bình Nữ 3/20/2006 Bình Dương

11a, Đường Cao Thị Đáo, ấp 

1, xã Hòa Phú , huyện Củ 

Chi, TpHCM

40 8/23/2021 21:11:46 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU Nữ 8/30/2005

Tỉnh bình dương 

thành phố hồ chí 

minh

Tổ 2 ấp2 đường 223 ấp 2 xã 

hòa phú huyện củ chi thành 

phố hồ chí minh

Không có

41 8/25/2021 18:33:11 Nguyễn HOÀNG BẢO CHÂU Nữ 5/1/2006

 Củ chi bệnh viện 

An Nhơn Tây 

TPHCM 

Ấp Phú Trung, xã An Phú, 

huyện Củ Chi TPHCM 

42 8/24/2021 10:18:40 PHAN NGUYỄN BẢO CHÂU Nữ 10/4/2006 Củ Chi, TP.HCM
Ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi, TP.HCM

43 8/25/2021 9:20:53 TRÀ LÊ LINH CHI Nữ 9/18/2006 TP HCM
Tổ 7,khu phố 6,thị trấn Củ 

Chi,TP HCM

44 8/22/2021 17:51:53 Bùi Ngọc Minh Châu Nữ 11/6/2006
Bệnh viện Hùng 

Vương

249A Nguyễn Thị Nê tổ 5 ấp 

Phú Hiệp xã Phú Hoà Đông 

huyện Củ Chi thành phố Hồ 

Chí Minh



45 8/24/2021 17:43:28 Phạm Bảo Châu Nữ 10/14/2006 Củ Chi
Ấp2, Xã Tân Thạnh Tây, 

Huyện Củ Chi

46 8/23/2021 19:13:20 Lê Huân Chương Nam 8/8/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

52/1 Nguyễn Thị Kiệp, Trung 

Viết,cu chi Phước Hiệp, cu 

chi

47 8/23/2021 12:00:11 VŨ ĐỨC CƯƠNG Nam 6/10/2006 TPHCM

66 A đường ba sa ấp cây 

trôm xã phước hiệp huyện 

củ chi

66A đường ba sa ấp 

cây trôm xã phước  

hiệp huyện củ chi

48 8/24/2021 13:07:22 HUỲNH VĂN CƯỜNG Nam 10/20/2006 BV Hùng Vương Ấp Đình Xã Tân Phú Trung

49 8/23/2021 15:50:17 LÊ QUỐC CƯỜNG Nam 10/27/2005 Hà Nội
Tổ 8 , Ấp Bàu Tre 1 , Tân An 

Hội ,Củ Chi , TPHCM

50 8/23/2021 12:12:28 TRƯƠNG DƯỢC CƯỜNG Nam 11/1/2006 Thủ Đức Tạm Trú 

Số Nhà 20,đường 

54,ấp trung,xã tân 

thông hội ,Huyện Củ 

Chi

51 7/24/2021 16:46:03 LÊ THÀNH DANH Nam 1/25/2006 Củ chi
Ấp 2 Xã Tân Thạnh tây 

Huyện Củ chi TPHCM

52 7/18/2021 22:37:22 TRẦN CÔNG DANH Nam 6/19/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 95 ,đường số 9, ấp 

tân tiến ,xã tân thông hội

53 8/20/2021 14:30:03 TRẦN ĐỖ THÀNH DANH Nam 12/8/2006 Bệnh viện Củ Chi

17a đường lê thị ngà tổ 4b 

ấp 3 xã Phước Vĩnh An 

huyện củ Chi

54 7/18/2021 7:49:01 Trầm Đỗ Thành Danh Nam 12/8/2006 Bệnh viện củ chi
17/a đường Lê thị ngà xã 

Phước Vĩnh an huyện củ chi

55 8/24/2021 18:16:35 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 12/23/2006
TP.HCM Bệnh viện 

An Nhơn Tây 

số nhà 3A ,đường số 754, 

Ấp gò nổi A, Xã An Nhơn 

Tây, Huyện Củ Chi 

Không có

56 8/23/2021 16:13:00 TRẦN HUỲNH NGỌC DIỄM Nữ 2/23/2006 Thành phố HCM

89/32A Tổ 38 Đường nguyễn 

hồng đào phường 14 quận 

Tân Bình TP HCM 

Ấp bến đò 1,05, đường 

93 xã Tân Phú Trung, 

Huyện Củ chi

57 8/23/2021 16:46:28 NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU Nữ 10/28/2006 Củ Chi

109 Trần Thị Hải ấp Mũi Lớn 

2 xã Tân An Hội huyện Củ 

Chi

58 8/24/2021 10:28:11 Nguyễn Thế Dinh Nam 1/10/2006
Bệnh viện thành 

phố Hồ Chí Minh 

Ấp Tân Định,số nhà 

35,đường 15,xã Tân Thông 

Hội



59 8/23/2021 10:47:35 LÊ NAM DU Nữ 2/28/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

286/12E Phạm Phú Tiết tổ 5 

khu phố 4 thị trấn củ chi 

huyện củ Chi

60 8/23/2021 11:26:49 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Nữ 10/20/2006 Tỉnh Bình Phước

255/6/7/64 Ngô Tất Tố, 

Phường 22, Quận Bình 

Thạnh

61 8/23/2021 12:13:13 NGUYỄN TẤN DŨNG Nam 7/6/2006 Củ Chi TPHCM

140A đường 101 Ấp Giữa 

Xã Tân Phú Trung Huyện Củ 

Chi

62 8/25/2021 22:12:48 NGÔ THÀNH BẢO DUY Nam 4/18/2006
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Số 380 - Nguyễn Thị Rành - 

Tổ 5 - Ấp Xóm Mới - Xã 

Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi

63 8/24/2021 11:13:21 NGUYỄN HẢI DUY Nam 9/11/2006 Bệnh viện từ dũ 
Nhà số 3 đường 24 ấp 3a xã 

Tân thạnh Tây củ chi 

64 7/7/2021 21:45:36 NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 7/27/2006
Củ Chi thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ 10 đường 374 số nhà 

30b ấp bàu tre 2 Xã Tân An 

Hội Huyện Củ Chi Tphcm

65 8/24/2021 10:30:47 NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 2/10/2006
An Ninh Đông, Đức 

Hòa Long An

Ấp Mũi Lớn 1,Tân An Hội Củ 

Chi, TP.Hồ Chí Minh 

66 8/23/2021 11:54:18 NGUYỄN QUỐC DUY Nam 9/7/2006
Trung tâm y tế củ 

chi 

47/2 đường 625 ấp mũi côn 

tiểu xã Phước hiệp củ chi TP 

HCM 

67 8/24/2021 13:59:37 NGUYỄN THANH DUY Nam 5/4/2006 Bệnh Viện Củ Chi

161A Đường Hố Bò - Ấp 

Phú Lợi Xã Phú Mỹ Hưng- 

Huyện Củ Chi

161A Tổ1 Đường Hố 

Bò - Ấp Phú Lợi Xã 

Phú Mỹ Hưng- Huyện 

Củ Chi

68 8/23/2021 15:17:15 NGUYỄN VŨ DUY Nam 4/19/2006 bệnh viện Củ Chi

25 ĐƯỜNG VÕ THỊ NGHỈ 

ẤP CÂY DA XÃ TÂN PHÚ 

TRUNG HUYỆN CỦ CHI

69 8/23/2021 10:39:20 PHẠM ANH DUY Nam 4/8/2006

Bệnh viện Hùng 

Vương, số 128 

đường Hùng 

Vương, p12 Q5, 

TPHCM

173/1 đường Tân Sơn Nhì, 

P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú 

TPHCM

290/4 tổ 64 đường 

Nguyễn Thị Nê, ấp Phú 

Hiệp xã Phú Hòa 

Đông, huyện Củ Chi

70 8/24/2021 17:46:40 PHẠM MINH DUY Nam 12/16/2006
Trung tâm Y Tế Củ 

Chi

Ấp Trung Tân Thông Hội 

huyện củ Chi

71 8/11/2021 20:18:54 TRẦN QUỐC DUY Nam 5/10/2004 TP HCM

360b tổ 18 ấp đình xã Tân 

Phú Trung huyện Củ Chi TP 

HCM

Không 



72 8/24/2021 16:00:43 TRẦN TUẤN DUY Nam 10/5/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 5 xã Tân Thạnh Đông 

Huyện Củ Chi

73 8/23/2021 18:30:49 LÊ NGUYỄN BẢO DUYÊN Nữ 11/1/2006 TPHCM 
74/6C,ấp 6,xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Ấp 5,xã Hòa Phú, 

Huyện Củ Chi 

74 8/23/2021 14:46:36 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 12/27/2006

Ba Sa, Phước 

Hiệp, Củ Chi , 

TPHCM

Ấp Ba Sa , Xã Phước Hiệp ,  

Củ Chi ,TpHCM
không

75 8/24/2021 9:35:02 NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN Nữ 11/17/2006 Củ Chi
Tổ 4a, ấp 3, Phước Vĩnh An, 

Củ Chi, TP HCM

76 8/24/2021 9:22:47 NGUYỄN NGỌC KÌ DUYÊN Nữ 8/11/2006 Củ chi TP.HCM
Ông ích đường tổ 11 kp3 thị 

trấn củ chỉ tphcm 
Không 

77 8/23/2021 17:50:54 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 5/7/2006 Củ Chi TPHCM

Số Nhà 40 ấp phú thuận xã 

phú mỹ hưng huyện củ chi 

tphcm

không có

78 8/24/2021 9:40:56 Nguyễn Minh Du Nam 11/13/2005 TPHCM

Số nhà 26 ấp Trạm Bơm xã 

tân phú Trung Huyện Củ Chi 

TPHCM

Số nhà 26 ấp Trạm 

Bơm xã tân phú Trung 

Huyện Củ Chi TPHCM

79 8/23/2021 22:24:40 Lâm Trí Duy Nam 2/1/2006
Trung tâm y tế 

quận 11

Ấp Vườn Trầu Xã Phước 

Thạnh Huyện Củ Chi

80 8/5/2021 10:25:44 LÝ THUỲ DƯƠNG Nữ 8/31/2006 Củ Chi
7a đường 43 ấp tân thành xã 

tân thông hội huyện củ chi 

81 8/23/2021 21:47:35 NGUYỄN KIM TÚ DƯƠNG Nữ 11/3/2006
Bệnh Viện Củ 

Chi,TP.Hồ Chí Minh 

Số 852 QL22, Tổ 8,KP8, Thị 

Trấn Củ Chi

Số 852 QL22, Tổ 

8,KP8,TTCC

82 8/23/2021 13:45:45 NGUYỄN THANH ẤU DƯƠNG Nam 6/12/2006
Củ Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 327QL22 Tổ 3 ấp giữa xã 

tân phú trung củ chi tphcm

83 8/23/2021 14:21:51
NGUYỄN TRỌNG 

QUỐC
DƯƠNG Nam 3/25/2006

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Cây Sộp, Xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi

Ấp Cây Sộp, Xã Tân 

An Hội, Huyện Củ Chi

84 7/29/2021 8:16:23 PHẠM THUỲ DƯƠNG Nữ 11/25/2005 TP HCM

Số nhà 286/11 tổ 5 khu phố 

4 đường Phạm Phú Tiết thị 

trấn củ chi 

85 8/17/2021 15:30:53 TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG Nữ 1/31/2006
thành phố Hồ Chí 

Minh

khu phố 5, thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

820,khu phố 8,tổ8, thị 

trấn Củ Chi huyện Củ 

Chi thành phố Hồ Chí 

Minh



86 8/23/2021 22:12:37 TRẦN TIẾN DƯƠNG Nam 11/5/2006
Trung tâm Y Tế Củ 

Chi- TP.HCM

191/2 Quốc Lộ 22 , Tổ 9, Ấp 

Trung , Xã Tân Thông Hội , 

Huyện Củ Chi

87 8/24/2021 19:21:15 LÊ VĂN ĐẠI Nam 11/20/2006 Bv an Nhơn Tây 
Tổ 2 ấp Xóm Chùa xã An 

Phú huyện Củ Chi TPHCM

88 8/25/2021 17:45:41 BÙI THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 9/20/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

105B, Tổ 9, Đường số 67, 

Ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, 

Huyện Củ Chi, Tphcm

89 8/25/2021 11:14:50 LÊ THÀNH ĐẠT Nam 4/23/2006 Hồ Chí Minh

329/2 Đường Nguyễn Thị Nê 

Ấp Phú Hiệp Xã Phú Hòa 

Đông Huyện Củ Chi Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

90 8/23/2021 20:14:29 LƯƠNG TRỌNG ĐẠT Nam 1/5/2006 Bệnh viện củ chi
Đường Nguyễn thị lắng xã 

tân phú trung số nhà 53/2/2

91 8/23/2021 10:22:16 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 12/30/2006
PHÚ HÒA ĐÔNG 

,CỦ CHI ,TPHCM

76/26/3 NGUYỄN THỊ NÊ 

,TỔ 22 ,ẤP PHÚ HÒA ,XÃ 

PHÚ HÒA ĐÔNG ,CỦ 

CHI,TPHCM

92 7/7/2021 22:42:31 TRẦN TẤN ĐẠT Nam 6/24/2006

Huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 5 xã Phước Vĩnh An 

huyện củ chi
Không có 

93 7/9/2021 18:50:12 TRẦN TẤN ĐẠT Nam 4/15/2005

Trung tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi - 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1 Ấp Tây Xã Tân An Hội 

Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ 

Chí Minh

94 8/23/2021 13:41:09 TRẦN VĂN ĐẠT Nam 2/17/2006

Nhà Bảo sanh 

Minh Vân - Củ Chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Lộ 4 ấp Tân Định xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi 

đường số 17 tổ 8 

95 7/22/2021 12:21:50 VŨ VIẾT ĐẠT Nam 11/2/2002
Trung tâm y tế 

Long Đất

Thôn Cát Hải, xã Tân Hải, 

Huyện Tân Thành, Bà Rịa - 

Vũng Tàu

số 10,  đường Ninh 

Tốn, tổ 5, khu phố 2,thị 

trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi

96 8/25/2021 8:41:12 Phạm Quốc Đạt Nam 5/15/2006 Bệnh Viện Củ Chi 
Tổ 4,Ấp Đức Hiệp,Xã Nhuận 

Đức, Huyện Củ Chi 

Ấp Bàu cạp,Xã Nhuận 

Đức, Huyện Củ Chi 

97 8/23/2021 14:27:22 ĐỖ HẢI ĐĂNG Nam 7/6/2006 TP HCM

63/5/1 Mai Thị Chửng ấp 

Bàu Tre 1 xã Tân An Hội Củ 

Chi Tp HCM



98 8/24/2021 12:27:31 NGUYỄN BẢO ĐĂNG Nam 6/28/2006
Củ chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

Tổ 1 ấp 6 xã Phước Vĩnh An 

Củ Chi TPHCM

Tổ 1 ấp 6 xã Phước 

Vĩnh An Củ Chi 

99 8/24/2021 8:59:07 Đặng Ngọc Điệp Nữ 3/23/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

22/2 đường Nguyễn Giao, 

khu phố 2, thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi 

Không 

100 8/23/2021 20:48:11
ĐẶNG TRẦN 

PHƯƠNG
ĐÔNG Nam 1/16/2006

Bệnh viện đa khoa 

khu vực củ chi 

Tổ 4A ,Ấp bàu tre 1 ,xã tân 

an hội, huyện củ chi ,tp hcm 

101 8/10/2021 10:59:05 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG Nam 12/19/2006
Trung tâm y tế củ 

chi

Tổ 5 ấp bến đò 1 tân phú 

Trung , củ chi , hồ chí minh

102 7/12/2021 12:06:36 NGUYỄN TẤN ĐỨC Nam 7/26/2006
Củ chi,TP.Hồ Chí 

Minh

53/1/4 Đường giòng cát,ấp 

láng cát xã tân phú trung 

huyện củ chi

103 8/23/2021 16:33:36 NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 4/7/2006
Huyện Củ Chi, 

TPHCM

17/11 đường 411 tổ 6 ấp 3 

xã Phước Vĩnh An, huyện 

Củ Chi, TPHCM

104 8/24/2021 11:47:35 TRƯƠNG HỒNG ĐỨC Nam 5/22/2005

Bệnh viện Trường 

Đại học Y khoa 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Mỹ Khánh Phú Diên Phú 

Vang Thừa Thiên Huế

 tổ 7 ấp trung xã tân 

thông hội huyện củ chi 

105 8/25/2021 10:55:35 HUỲNH PHẠM NGỌC GẤM Nữ 1/26/2006 Đa khoa Củ Chi

Ấp Lào Táo Thượng Xã 

Trung Lập Thượng Huyện 

Củ Chi Tp HCM

Không

106 8/23/2021 14:56:13 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 6/13/2021
Thành Phố Hồ Chí 

Minh Huyện Củ Chi
28/2 đường 51 Ấp trạm bơm

107 8/13/2021 15:03:02 LÊ THỊ QUỲNH GIAO Nữ 11/2/2006

Huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1 Ấp Xóm Huế Xã Tân 

An Hội Huyện Củ Chi Thành 

Phố Hồ Chí Minh

108 8/24/2021 11:36:10 Lê Hiếu Giang Nữ 2/7/2006 Củ Chi
293, ấp an bình xã trung an 

huyện củ Chi Tphcm

109 8/25/2021 8:21:11 VÕ NGỌC THANH HÀ Nữ 8/12/2006

Bệnh Viện Đa 

Khoa Khu Vực Củ 

Chi

Số nhà 03 Ấp 3a đường 

Trần Thị Khoe Xã Tân 

Thạnh Tây Huyện Củ Chi 

TP.HCM

Số nhà 03 Ấp 3a 

đường Trần Thị Khoe 

Xã Tân Thạnh Tây 

Huyện Củ Chi TP.HCM

110 8/25/2021 17:55:34 HOÀNG ĐỨC HẢI Nam 1/12/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

37/7 Đinh Công Tráng P.Tân 

Định, TP. Hồ Chí Minh

28, Đường 54, Tổ 7, 

Ấp Trung, Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ 

Chi 



111 8/23/2021 21:49:48 HUỲNH TRƯỜNG HẢI Nam 12/17/2005

Bệnh viện Hậu 

Nghĩa, Đức Hòa , 

Long An

08 ấp 1, tổ 8, đường 427,xã 

Phước Vĩnh An, Củ Chi, 

Tphcm

112 8/24/2021 18:34:24 LÊ MINH HẢI Nam 11/12/2006
Củ chi ,thành phố 

hồ chí minh

Ấp 1 xã phuớc vĩnh an 

huyện củ chi

113 8/23/2021 14:53:43 NGUYỄN MINH HẢI Nam 1/21/2006
Thành phố hồ chí 

minh

Số 47- đường 647 tổ 4 ,ấp 

Phước lộc,xã Phước Thạnh 

114 8/23/2021 18:00:41 TRẦN VĂN HẢI Nam 8/11/2006

Ấp Vĩnh Thạnh 

B,xã Vĩnh 

Hòa,huyện Tân 

Châu,tỉnh An Giang

Ấp Vĩnh Thạnh B,xã Vĩnh 

Hòa ,huyện Tân Châu,tỉnh 

An Giang

Tổ 3 ,Đường phạm 

văn chèo ,khu phố 3,thị 

trấn Củ chi ,huyện Củ 

chi

115 8/23/2021 14:32:19 VÕ CHÍ HÀO Nam 7/5/2006 BÌNH DƯƠNG
Tổ 8 Ấp 1A Hoà Phú, Củ 

Chi, Hồ Chí Minh
KHÔNG

116 8/23/2021 20:37:25 VÕ NHẬT HÀO Nam 11/7/2006 BV.Củ Chi-TP.HCM

Số 173 , đường số 406 tổ1 , 

ấp2 Xã Phước Vĩnh 

An,huyện Củ Chi

117 8/25/2021 11:13:18 NGUYỄN LÊ MINH HẢO Nữ 7/18/2006 Củ Chi
Tổ 2, ấp 3A, xã Tân Thạnh 

Tây, Củ Chi, TPHCM

118 8/23/2021 12:00:33 PHẠM DUY HẢO Nam 2/21/2006

Khu phố 1 đường 

14A thị trấn củ chi 

huyện củ Chi

Khu phố 1 đường 14A thị 

trấn củ chi huyện củ Chi

119 8/23/2021 20:34:03 TRẦN THỊ BÍCH HẢO Nữ 11/23/2006

Huyện Củ Chi. 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Đường Nguyễn Thị Sẳng, Tổ 

6,khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi 

120 8/25/2021 11:58:52 HỒ MINH HẠO Nam 3/29/2006
Củ chi , tp Hồ Chí 

Minh

Xã phú mỹ hưng , huyện củ 

chi , tp hồ chí minh

121 8/23/2021 12:42:08 Lý Thanh Hải Nam 5/10/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 15 Ấp Chợ Tân Phú 

Trung Củ Chi Hồ Chí Minh 
Không có

122 8/24/2021 10:23:43 Nguyễn Tuyết Hạnh Nữ 11/28/2006

Bệnh viện đa khoa 

khu vực bồng sơn 

hoài nhơn bình định

10/4B đường 49 ấp tiền  xã 

tân hội huyện củ chi hồ chí 

minh

Không

123 8/11/2021 20:45:19 Lê Lý Nhật Hào Nam 7/16/2021
Tân Phú Trung,Củ 

Chi, Hồ Chí Minh

Tổ 1,ấp Phú Lợi,xã Tân Phú 

Trung,huyện Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

không

124 8/24/2021 11:55:20 NGÔ THỊ THÚY HẰNG Nữ 6/8/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1 ấp Chợ xã Trung An 

huyện Củ Chi TPHCM



125 8/23/2021 12:54:31 HOÀNG THỊ Thanh Hằng Nữ 10/15/2006

Xã Nam Thái Sơn, 

Hòn Đất, Kiên 

Giang

Tổ 3, Ấp Sơn An , Nam Thái 

Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Số nhà 63, đường 

Hoàng Đình Nghĩa , Ấp 

Trảng Lắm , Xã Trung 

Lập Hạ , Huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh

126 8/23/2021 19:37:30 NGUYỄN LÊ HỒNG HÂN Nữ 3/9/2006 Tân Phú

Ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, 

huyện Tân Phú Đông, tỉnh 

Tiền Giang

Số 610A, ấp 5, tỉnh lộ 

15, xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

127 8/24/2021 11:02:11 TRẦN BẢO NGỌC HÂN Nữ 8/24/2021
Bệnh viện hùng 

vương 

47 tổ 6 ấp tân tiến xã tân 

thông hội huyện củ chi 

94a lộ 3 ấp tân lập xã 

tân thông hội huyện củ 

chi 

128 8/24/2021 19:55:48 TRẦN THỊ BẢO HÂN Nữ 9/9/2006 TPHCM

1/18, đường 642, ấp Phước 

Hưng, xã Phước Thạnh, 

Huyện Củ Chi, TPHCM

129 8/23/2021 10:07:45 TRẦN THỊ NGỌC HÂN Nữ 12/27/2006

Bệnh viện Củ Chi - 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

49A, đường Mai Thị Buội, tổ 

2, ấp 5, xã Phước Vĩnh An, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

130 8/23/2021 20:53:21 TRẦN THỊ THANH HÂN Nữ 6/9/2006 TPHCM

Số nhà 18,đường 106,tổ 

2,ấp 10,xã Tân Thạnh 

Đông,huyện Củ Chi

131 8/24/2021 14:32:18 TRẦN NGỌC HẬU Nữ 4/8/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 63 Đường 652 Tổ 6 Ấp 

Bàu Điều Thượng Xã Phước 

Thạnh huyện Củ Chi, 

TPHCM

132 8/25/2021 10:27:15 NGUYỄN MINH HẬU Nam 10/28/2006 TP. HỒ CHÍ MINH 
Ấp Mũi Côn Tiểu, Phước 

Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh

133 7/27/2021 10:06:35 NGUYỄN TRUNG HẬU Nam 11/1/2005 TP HCM
Ấp xóm mới xa trung lập Hạ 

huyện củ Chi TP HCM

134 8/23/2021 12:53:48 TRƯƠNG PHÚC HẬU Nam 6/12/2006 TP.HCM
Ấp bến đò 1 xã tân phú trung 

huyện củ chi
Không có

135 8/25/2021 10:45:29 Trần Gia Hân Nữ 9/16/2006 Củ Chi

Tổ 1 nhà số 13 đường 358 

ấp xóm Huế Xã Tân An Hội 

huyện củ Chi



136 8/24/2021 17:01:27 CHÂU NGỌC HIỀN Nữ 9/12/2006 Củ Chi

427/6 ấp phú bình xã phú 

hoà đông huyện củ Chi tp 

hcm

Không có 

137 8/24/2021 18:32:18 PHẠM THU HIỀN Nữ 8/24/2021
Bệnh viện đa khoa 

Khu vực Củ Chi

Ấp bến cỏ , tổ 101 , đường 

mẹ Việt Nam anh hùng 

Nguyễn Thị Châu

138 8/24/2021 19:05:41 PHẠM THU HIỀN Nữ 5/29/2006
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Củ Chi

Tổ 101 , ấp Bến Cỏ , xã Phú 

Hòa Đông huyện Củ chi

139 8/23/2021 13:49:18 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 1/28/2006

Trúc Lâm, Gio 

Quang, Gio Linh, 

Quảng Trị

Trúc Lâm, Gio Quang, Gio 

Linh, Quảng Trị

75A, đường sông lu, 

tổ1, ấp5, xã hoà phú, 

huyện Củ chi, thành 

phố HCM

140 8/23/2021 11:48:40 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 8/25/2006

Huyện Củ Chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 4 khu phố 5 thị trấn Củ 

Chi huyện Củ Chi

141 8/8/2021 11:43:46 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 8/14/2006 TP.HCM
Ấp láng cát xã tân phú trung 

huyện củ chi 
Không có

142 8/24/2021 12:36:21 VŨ ĐÌNH HIẾU Nam 9/19/2006 Tỉnh Nam Định
83,đường số 5 ấp bàu sim 

xã tân thông hội huyện củ chi

143 8/24/2021 20:47:38 VÕ HUY HIỆU Nam 9/12/2006
Huyện Củ Chi -TP 

Hồ Chí Minh

Số 7, Dường 429, Huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh

144 8/24/2021 12:23:07 Nguyễn Minh Hiếu Nam 10/5/2006 Bình Dương

179/2, ấp Chợ, Trung ,An 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

145 7/31/2021 11:54:06 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 8/29/2005 Đồng Nai 
156/17 Ba Sa, ấp Cây Trôm 

Phước Hiệp, Củ Chi, TPHCM

146 8/25/2021 8:38:59 TRẦN ĐỨC HOÀ Nam 9/24/2006
Quận Tân Bình, 

tp.Hồ Chí Minh

48/6, đường đồng đen, quân 

tân bình

27/1,ấp 4A, tổ 2, xã tân 

thạnh đông, đường 

huỳnh minh mương

147 7/17/2021 12:08:50 DƯƠNG NHẬT HOÀNG Nam 11/14/2005
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Gò công

Ấp 1 xã xuân quế huyện cẩm 

mỹ tỉnh đồng nai

Tổ 6 ấp 2 xã tân thạnh 

tây huyện củ Chi thành 

phố hồ chí minh

148 8/24/2021 9:49:55 NGUYỄN TRẦN HUY HOÀNG Nam 3/30/2006

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực thống nhất 

Đồng Nai

Số 242, Đường số 792, Tổ 

10, ấp An Bình, Xã An Phú, 

Huyện Củ Chi, TPHCM



149 8/25/2021 12:06:51 NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 9/7/2006 Bình Dương

Tổ 1 ấp 4a xã Bình Mỹ 

huyện củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

150 8/23/2021 19:05:51 Võ Thanh Hoàng Nam 10/4/2006
Củ Chi,Thành phố 

Hồ Chí Minh
Tân Thông Hội Phước Hiệp 

151 8/23/2021 18:45:23 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG Nữ 9/4/2005 Bình Dương
Tổ 11,Ấp 2,Xã Hòa 

Phú,Huyện Củ Chi,TPHCM

152 8/5/2021 19:49:29 HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ Nữ 6/16/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 1 xã hoà phú huyện củ 

chi tphcm

153 8/23/2021 16:21:12 NGUYỄN VIỆT HÙNG Nam 8/2/2006 Củ Chi, TPHCM

1932 Tỉnh lộ 15, ấp Phú 

Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, 

huyện Củ Chi

154 8/25/2021 11:03:56 BÙI MINH HUY Nam 9/7/2006 TPHCM
67,ấp mỹ khánh a, xã thái 

mỹ, huyện Củ Chi, tphcm 

67,ấp mỹ khánh a, xã 

thái mỹ, huyện Củ Chi, 

tphcm 

155 8/25/2021 10:29:35 ĐỖ GIA HUY Nam 6/8/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17 Phạm Hữu Tâm tổ 3 kp3 

thụ trấn củ chi huyện củ chi

156 8/23/2021 10:26:30 GIANG THANH NHẬT HUY Nam 10/23/2006 Bệnh viện Từ Dũ

Số nhà 11a, đường 74a, ấp 

Đình, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

157 8/24/2021 9:04:07
HUỲNH NGUYỄN 

NHẬT
HUY Nam 9/15/2006

Bệnh Viện Đa 

Khoa Khu Vực 

Xuân Lộc

202a tỉnh lộ 8 ấp mũi lớn 1xã 

tân an hội

158 8/23/2021 17:41:19 LÂM KHÁNH HUY Nam 12/31/2006

Nhà bảo sanh 

MINH VÂN huyen 

củ chi.tphcm

Ấp 3 xa TÂN THẠNH TÂY. 

Huyen củ chi.tphcm

159 8/23/2021 15:12:07 LÊ HUỲNH HUY Nam 9/26/2006
trung tâm y tế củ 

chi

25 đường Võ Thị Nghỉ, ấp 

Cây Da xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

160 8/25/2021 18:02:04 LÊ NHỮ HUY Nam 4/9/2006 Thanh Hóa

Khu phố Trung Kì , Phường 

Trung Sơn , Thành phố Sầm 

Sơn , Tỉnh Thanh Hóa

Ấp Phú Lợi , Xã Phú 

Hòa Đông ,Huyện Củ 

chi

161 8/23/2021 19:00:38 LÊ QUỐC HUY Nam 9/15/2006
Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi

Số 5 ,Đường Bùi Thị Bùn 

,Ấp Mũi Lớn 1 ,Xã Tân An 

Hội , Huyện Củ Chi

Không



162 8/23/2021 15:47:01 NGÔ NGUYỄN QUỐC HUY Nam 10/1/2006

nhà Bảo Sanh 

Thiên Phước, 

Quận Tân Phú

63/1A TRUNG MỸ TÂY, 

TRUNG CHÁNH, HỐC 

MÔN, HCM

hẻm 54, đường lê thị 

siêng ấp tiền, xã tân 

phú trung

163 8/24/2021 19:05:33 NGÔ QUANG HUY Nam 12/26/2006
Benh viện củ  CHI  

tphcm

Tố 7 Ấp mũi lớn 1 xã tân an 

hoi cu chi  tphcm

164 8/24/2021 12:18:41 NGUYỄN GIA HUY Nam 10/6/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

102/1 đường đất khu vực tổ 

9 ấp 1 phước vĩnh an tp hồ 

chí minh

165 7/12/2021 23:08:57 NGUYỄN NHẬT HUY Nam 11/28/2005 Củ chi. Tphcm
354 ấp bàu chứa xã nhuận 

Đức huyện củ chi tphcm 

354 ấp bàu chứa xã 

nhuận Đức huyện củ 

chi tphcm

166 8/23/2021 10:55:28 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 11/7/2006

Huyện Củ Chi, 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

68/4,Đường số 93,Ấp bến đò 

1,Xã tân phú trung,Huyện Củ 

Chi,Thành Phố Hồ Chí Minh  

167 8/23/2021 15:53:24 PHAN VÕ BẢO HUY Nam 11/13/2006
Củ Chi.Thành Phố 

Hồ Chí Minh

6/c đường 51 ấp trạm bơm 

xã tân phú trung huyện củ chi
Không có

168 8/24/2021 19:35:00 TRẦN ĐỨC HUY Nam 9/15/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

17/2 , Đường 415 , Ấp 3 , Xã 

Phước Vĩnh An , Huyện Củ 

Chi ,Thành Phố Hồ Chí 

Minnh 

169 8/24/2021 14:33:21 TRƯƠNG  VĂN HUY Nam 11/18/2006 Tphcm
 Ấp 5 tân thạnh Đông củ Chi 

tphcm

69 TL 15 ấp 1 tân 

thạnh tây củ Chi tphcm

170 8/24/2021 20:08:30
TRƯƠNG PHÙNG 

TẤN
HUY Nam 4/29/2005

Ấp bàu tre 2 xã tân 

an hội huyện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

Apa bàu tre 2 xã tân an hội 

huyện củ chi thành phố hồ 

chí minh

171 8/25/2021 17:40:11 TRƯƠNG VĂN HUY Nam 11/18/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 5 tân thạnh Đông củ Chi 

tphcm

Số nhà 69 TL 15 ấp 1 

tân thạnh tây củ Chi 

tphcm

172 8/23/2021 11:15:38 NGUYỄN THANH HUYỀN Nữ 6/10/2006 TP.HCM
182 TL8, Tổ 3, Khu phố 3, 

Thị trấn Củ Chi, TP. HCM

173 8/24/2021 9:13:04 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 7/12/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

31/2C, đường 49,Ấp Tiền, 

Tân Thông Hội, Củ Chi 

174 8/25/2021 17:14:23 Bùi Văn Thanh Huy Nam 9/18/2006 Củ Chi
255, ấp 1, xã Hoà Phú, 

huyện Củ Chi



175 8/20/2021 3:06:10 Huỳnh Gia Huy Nam 1/15/2006
Bình dương, thành 

phố hồ chí minh

Ấp 2 xã hòa phú , huyện Củ 

chi
Không có

176 8/24/2021 13:43:00 Lê Trần Quốc Huy Nam 4/10/2006 Củ Chi - tp. HCM

98/A tổ 70- ấp Cây Trâm - xã 

Phú Hoà Đông - Củ Chi - tp. 

HCM

177 8/23/2021 10:48:04 Nguyễn Phạm Hoàng Huy Nam 1/24/2006
Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi

Ấp Bàu Tre 1 - Xã Tân An 

Hôik

178 8/22/2021 9:00:07 HỒNG GIA HƯNG Nam 9/10/2016 Sóc Trăng
Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Quới, 

Huyện Mỹ Xuyên, Sóc trăng

Ấp Mũi Lớn 1, Tân An 

Hội, Củ Chi, Hồ Chí 

Minh

179 7/22/2021 21:40:29 LIÊU THANH HƯNG Nam 10/22/2005 Củ Chi

73/2A,Đường bùi thị bùng, 

ấp mũi lớn 1 ,xã tân an hội, 

huyện củ chi

180 8/24/2021 11:39:49 NGUYỄN MINH HƯNG Nam 4/22/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Ấp 6 xã Phước Vĩnh An 

Huyện Củ Chi Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

34/12 đường 419 ấp 6 

xã phước vĩnh an 

huyện củ chi thành phố 

Hồ Chí Minh 

181 8/23/2021 18:22:21 PHẠM PHÚC HƯNG Nam 10/22/2006

Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đường số 3, Tổ 4, Khu phố 

6, Thị Trấn Củ Chi, Huyện 

Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

182 8/9/2021 18:03:38 LÊ KIM HƯƠNG Nữ 5/24/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi 

41, đường Ba Sa, ấp Cây 

Trôm, xã Phước Hiệp, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

không có 

183 8/24/2021 11:16:12 TRANG THỊ THU HƯƠNG Nữ 12/31/2006
Củ Chi, Tp.Hồ Chí 

Minh 

95/24A, đường 367, Ấp Mũi 

Lớn 1

184 8/23/2021 13:09:34 VÕ QUỲNH HƯƠNG Nữ 3/13/2006 TPHCM

35/1A đường Cao Thị Bèo, 

ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước 

Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM

185 8/24/2021 8:34:16 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Nữ 7/18/2021
Bệnh viện Hùng 

Vương

Lộ 1 ấp Tân Lập xã Tân 

Thông Hội số nhà 106 

đường 15
186 8/24/2021 19:06:28 Huỳnh chí hải Nam 4/13/2006 Củ chi Ấp canh lý xã Nhuận Đức 770A/8

187 8/25/2021 9:24:40 NGUYỄN DUY KHA Nam 3/3/2006

Tổ10,ấp giữa,xã 

tân phú 

trung,huyện củ 

chi,tp Hồ Chí Minh

52A,đường võ thị nhúa,ấp 

giữa,xã tân phú trung,huyện 

củ chi



188 8/23/2021 11:07:29 TRẦN THỊ VIỆT KHA Nữ 11/12/2006 Quảng Ngãi
Mỹ Trang, Phổ Cường, Đức 

Phổ, Quảng Ngãi 

Số nhà 13, đường Đào 

Văn Thử, ấp Xóm 

Chùa, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TPHCM 

189 8/9/2021 11:57:37 TRƯƠNG ĐỨC KHẢI Nam 5/17/2004 Huyện Củ Chi 
KP1 , TỔ 1 , THỊ TRẤN CỦ 

CHI

KP1 , TỔ 1 , THỊ 

TRẤN CỦ CHI 

190 7/30/2021 18:04:47 LÊ DUY KHANG Nam 10/2/2006 Củ chi
402 Ấp xóm chùa xa tân an 

hội huyện củ chi

191 8/23/2021 16:18:37 NGUYỄN AN KHANG Nam 10/23/2006
An nhơn tây thành 

phố hồ chí minh

  Ấp gò nổi xã an nhơn tây 

đường  755  số  nhà 33

192 8/23/2021 11:24:52 PHẠM TUẤN KHANG Nam 11/4/2006 Tphcm
41/5 PHƯỜNG 6 quận Tân 

Bình 

To 6 ấp cây da tân phú 

trung cu chi 

193 8/23/2021 12:15:47 NGUYEN NGOC KHANH Nam 9/6/2006 Tp ho chi minh

59a pham thi thang ap mui 

von dai xa phuoc hiep huyen 

cu chi

194 8/25/2021 10:11:33 LÊ THỊ KIM KHÁNH Nữ 8/7/2006 Bình Dương
Ấp 4a, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, TP.HCM

195 7/20/2021 12:29:56 NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 5/24/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Tổ 10A ấp Tân Định Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi

196 8/8/2021 17:03:29 NGUYỄN MINH KHÁNH Nam 7/17/2006 TP.HCM
Tổ 8 Ấp Trạm Bơm Xã Tân 

Phú Trung Huyện Củ chi
không

197 8/23/2021 12:00:51 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 9/2/2006 TTYT Củ Chi

Số nhà 359 đường Bùi Thị 

Điệt ấp 3 xã Phạm Văn Cội 

huyện Củ Chi TP. HCM

Không

198 8/24/2021 11:31:08 NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam 9/2/2006 TTYT CỦ CHI

Số nhà 359, đường Bùi Thị 

Điệt, tổ 21, ấp 3 xã Phạm 

Văn Cội,Củ Chi TPHCM

199 7/30/2021 17:33:43 LÊ NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM Nam 11/18/2006

Huyện Củ Chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

155/3 đường đào văn thử ấp 

xóm chùa xã tân an hội 

huyện củ Chi TP HCM

Không

200 8/18/2021 21:43:58 DANH THỊ YẾN KHOA Nữ 5/25/2004
Phú Cường, Định 

Quán Đồng Nai

Khu phố 8, Thị Trấn Củ Chi, 

TP Hồ Chí Minh
không có

201 8/24/2021 8:31:25 ĐÀO VÕ TIÊN KHOA Nam 10/19/2006 Tp Đà Nẵng
48 đường 5 ấp bàu sim xã 

tân thông hội



202 8/23/2021 15:10:42 ĐÀO ĐĂNG KHOA Nam 9/18/2006

Huyện củ chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Đường 416, ấp 5 xã Phước 

Vĩnh An Huyện Củ Chi

Đường Ninh Tốn, Khu 

phố 2 Thị Trấn Củ Chi 

huyện Củ Chi

203 8/23/2021 16:07:57
NGUYÊN PHAN 

ĐĂNG
KHOA Nam 10/2/2006 Bênh  viên Từ Dũ

111a,Đường số1-Ấp Hâu -

Tân Thông Hôi ,,,-Huyên -Củ 

Chi-TPHCM

204 8/24/2021 12:55:07 PHẠM ĐĂNG KHOA Nam 2/8/2006
Củ chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Ấp sa nhỏ xã trung lập 

thượng huyện củ chi

Ấp sa nhỏ xã trung lập 

thượng

205 8/23/2021 14:42:00 TRẦN ĐỖ ANH KHOA Nam 7/26/2006

Trung tâm y tế Củ 

Chi/Xã Tân Phú 

Trung/Huyện Củ 

Chi/TPHCM

107/Đường Giòng Cát/Ấp 

Láng Cát

206 8/23/2021 17:48:42 TRƯƠNG ANH KHOA Nam 5/23/2006

Bệnh viện ĐK khu 

vực Củ Chi tp Hồ 

Chí Minh

Số nhà 02 ấp mũi lớn 1 xã 

tân an hội huyện củ chi 

207 8/25/2021 13:46:15 VÕ HỒ ĐĂNG KHOA Nam 4/3/2006 Củ chi
Ấp thạnh an , trung an , củ 

chi , hồ chí minh
93 tổ 6 ấp chợ

208 8/24/2021 8:37:12 ĐẶNG ĐÌNH KHÔI Nam 11/9/2006
Củ Chi-tp Hồ Chí 

Minh

Tổ 1.ấp Mũi Lớn 2,Xã Tân 

An Hội.Củ Chi

Tổ 1,Ấp Mũi Lớn 2,Xã 

Tân An Hội.Củ Chi

209 8/23/2021 14:06:09 Hồ Văn Kha Nam 5/19/2004
Hồ Thị kỷ, thới 

bình, cà mau
Hồ Thị kỷ, thới bình, cà mau

176, đường Nguyễn thị 

rành, ấp xóm mới, xã 

trung lập hạ, huyện củ 

chi, Tp HCM 

210 8/13/2021 22:13:13 Hồ Nguyễn Tuấn Khang Nam 9/1/2006
BỆNH VIỆN TỪ 

DŨ - TP-HCM

Số nhà 06 - Tổ 3 Cây Trôm 

Phước Hiệp-Củ Chi
Không

211 8/24/2021 10:19:48 Phạm Minh Khang Nam 4/11/2006 TP HCM

Tổ 3 ấp Chánh xã Tân 

Thông Hội huyện củ Chi TP 

HCM
212 8/9/2021 17:39:30 Trần Duy Khanh Nam 9/19/1999 Hậu giang 20701657 Củ Chi

213 7/28/2021 11:55:13 Nguyễn Võ Đăng Khoa Nam 6/22/2006
Trung tâm Y tế 

Huyện Củ Chi

58/2 Đường 358,Tổ 9,Ấp 

Xóm Huế,Tân An Hội,Củ 

Chi,HCM

214 8/8/2021 12:21:35 Trần Đăng Khoa Nam 6/22/2006
Trung tâm y tế 

huyện củ chi

Ấp láng cát xã Tân Phú 

Trung huyện củ chi 
Không có 

215 8/25/2021 8:52:32 Trần Minh Khôi Nam 3/20/2006

Bệnh viện Trưng 

Vương, thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ 6, ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh



216 8/25/2021 13:26:49 Phan Hoai Khương Nam 10/10/2005

Ấp tiền xã tân 

thông hội huyện củ 

chi 

Ấp tiền xã tân thông hội 

huyện củ chi

Ấp tiền xã tân thông 

hội huyện củ chi 

217 8/25/2021 14:27:24 PHAN TRUNG KIÊN Nam 4/9/2006
Bệnh viện An Nhơn 

Tây- Củ Chi

Ấp Phú Lợi Phú Mỹ Hưng Củ 

Chi TPHCM

218 8/24/2021 11:31:29 VI ANH KIỆT Nam 2/16/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 4 , Hòa Phú , Củ Chi , 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Ấp 4 , Hòa Phú , Củ 

Chi , Thành Phố Hồ 

Chí Minh

219 8/23/2021 13:22:21 HOÀNG ANH KIỆT Nam 5/26/2006 Củ Chi
Ấp 3, Xã Hòa Phú Huyện Củ 

Chi TP.HCM

220 8/23/2021 19:18:13 HUỲNH TUẤN KIỆT Nam 12/1/2006 Huyện Củ Chi

Đường số 14,nhà số 12a ,Ấp 

Trung ,Xã Tân Thông Hội 

,Huyện Củ Chi ,TPHCM

221 8/23/2021 22:27:45 LÊ ANH KIỆT Nam 2/23/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Lộ 5 Ấp Tân Tiến Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi
Không

222 8/23/2021 13:46:49 LÊ NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 12/29/2006
Củ Chi , Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Số 129 tổ 2 đường 42 ấp 

Tân Thành xã Tân Thông 

Hội huyện Củ Chi

223 8/11/2021 11:47:25 LÊ TUẤN KIỆT Nam 4/12/2006
Thành phố hồ chí 

minh 

Ấp mây đắng xã Phước 

thạnh huyện củ chi 

224 8/25/2021 20:40:44 NGUYỄN ANH KIỆT Nam 10/14/2006
Trung Tâm Y Tế 

Quận Bình Thạnh

Ấp mũi lớn 1, xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi

225 8/24/2021 16:42:20 NGUYỄN TẤN KIỆT Nam 4/18/2006

Thị Trấn Định 

Quán, Định Quán, 

Đồng Nai

Thị Trấn Định Quán, Định 

Quán Đồng Nai

Số Nhà 2c, đường số 

1, tổ 5 , ấp bàu sim, xã 

tân thông hội, huyện củ 

chi,TP Hồ Chí Minh

226 8/24/2021 18:33:57 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 7/18/2006

Bệnh viện Củ 

ChiThành Phố Hồ 

Chí Minh

Ấp 1 Xã Phước Vĩnh An 

Huyện Củ chi số nhà 337 

đường Nguễn Thị Lắng

227 8/24/2021 10:33:06 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 7/10/2006
Củ Chi Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

Ấp Tiền Tổ 7 Xã Tân Thông 

Hội Huyện Củ Chi Thành 

Phố Hồ Chí Mình 

228 8/24/2021 15:38:59 PHẠM THANH KIỆT Nam 12/24/2006
Củ Chi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

tổ 2, đường14,ấp chánh,xã 

tân thông hội,huyện củ chi,tp 

Hồ Chí Minh



229 7/16/2021 19:28:31 TÔ NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 11/6/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Đường 369 Ấp Bầu Tre 1 Xã 

Tân An Hội Huyện Củ Chi Số 

Nhà 59

230 8/25/2021 10:56:26 TRẦN CHÂU KIỆT Nam 6/21/2006 Củ Chi

40/5, đường 646, ấp Phước 

Lộc, xã  Phước Thạnh, 

huyện Củ Chi 

231 8/23/2021 17:45:44 TRẦN GIA KIỆT Nam 3/17/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

183, Lê Minh Nhựt, ấp 

Trung, xã Tân Thông Hội

232 8/25/2021 16:15:39 MAI THỊ THÚY KIỀU Nữ 2/2/2006 BV.Củ Chi-TP.HCM

Nhà số 27 , đường số 22 , tổ 

5 , ấp hậu , xã Tân Thông 

Hội , huyện Củ Chi , TP. 

HCM

233 8/24/2021 11:34:13 NGUYỄN NGỌC KIM Nữ 11/14/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số nhà 1435 , đường tỉnh lộ 

8 , tổ 3 ,ấp 4 , xã Hòa Phú , 

TP.  Hồ Chí Minh. 

234 7/9/2021 8:34:05 Phan Trung Kiên Nam 4/15/2005
Thánh Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Xóm Mới,xã trung lập hạ 

,huyện củ chi ,thành phố Hồ 

Chí Minh

235 8/23/2021 17:49:06 Bùi anh Kiệt Nam 7/31/2006
Tân an hội, củ chi, 

hồ chí minh

Bàu Tre 2, tân an hội,củ chi, 

hồ chí minh
Không có

236 7/13/2021 23:13:19 Lê Anh Kiệt Nam 11/7/2006
Thành phố hồ chí 

minh

131/3c đường nguyễn thị 

lắng ,ấp giòng sao, xã tân 

phú trung 

131/3c đường nguyễn 

thị lắng ,ấp giòng sao, 

xã tân phú trung 

237 8/23/2021 19:12:51 Mai Tuấn Kiệt Nam 12/10/2006 Củ Chi , TP HCM
Nhà 09 , đường 08 tổ 2A ấp 

Tiền xã Tân Thông Hội

238 8/25/2021 11:17:32 Nguyễn Phạm Hồng Kỳ Nam 7/6/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
Mít Nài Mít Nài

239 8/24/2021 9:19:28
NGUYỄN PHẠM 

TRÚC
LAM Nữ 3/25/2006 Tp Hồ Chí Minh

Tĩnh Vĩnh Long Huyện Vũng 

Liêm

Khu phố 8 tổ 3 thị trấn 

củ chi

240 8/24/2021 9:39:29 LÊ HÀN PHƯƠNG LAN Nữ 6/23/2006 Hàn Quốc
Tổ 1, ấp Xóm Đồng , xã Tân 

Phú Trung , huyện Củ Chi

241 8/25/2021 11:44:51 NGUYỄN NGỌC LAN Nữ 2/26/2006

Khoa sản kwang-

Myung Đệ Nhât-

Tỉnh Kyung-gi ( 

Hàn Quốc )

Tổ 6 ấp bình thượng 2, xã 

Thái Mỹ, huyện Củ Chi, 

TP.Hồ Chí Minh



242 8/25/2021 13:38:21 VÕ VĂN LÀNH Nam 5/14/2006

Bệnh viện Hùng 

Vương , thành thố 

Hồ Chí Minh

328 Tổ 7 ,Ấp 2 , Đường Bến 

Than , Xã Hòa Phú , Huyện 

Củ Chi , TPHCM

243 8/24/2021 14:20:33 Bùi Ngọc Trúc Lan Nữ 9/17/2006 TP Hồ Chí Minh
17 Phạm Văn Chèo tổ 2 khu 

phố 7 thị trấn Củ Chi

244 8/23/2021 9:55:00 VÕ CHÍ LẬP Nam 2/28/2006 Đồng Nai Không
Tổ 10 ,ấp Cây Sộp ,xã 

Tân An Hội

245 8/23/2021 12:26:39 TRẦN THỊ PHA LÊ Nữ 8/20/2006
Củ Chi,Thành Phố 

Hồ Chí Minh

12A,Mai Thị Buổi,Tổ 10,Ấp 

5,xã Phước Vĩnh An

246 8/24/2021 14:29:47 NGUYỄN ÁNH LINH Nữ 10/2/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

23A đường 25 ấp Tân Tiến 

xã Tân Thông Hội huyện Củ 

Chi

247 8/9/2021 19:51:48 NGUYỄN DUY THẢO LINH Nữ 3/8/2006
Nhà bảo sanh minh 

vân _ củ chi 

111/1A phường ba quận 11 

đường lạc long quân tp hồ 

chí minh 

Số nhà 23 đường 24 

ấp trung xã tân thông 

hội huyện củ chi 

248 8/25/2021 8:13:35
NGUYỄN HOÀNG 

NGỌC
LINH Nữ 11/14/2006 Thanh Hóa

số nhà 72,đường 27,ấp tân 

lập,xã tân thông hội,thị trấn 

cũ chi,thành phố Hồ Chí Minh

không có

249 8/25/2021 11:06:13
NGUYỄN HUỲNH 

TRÚC
LINH Nữ 11/19/2006

HUYỆN CỦ CHI . 

TPHCM
Tổ 3 ấp tây . xã tân an hội

250 8/24/2021 12:04:15 NGUYỄN NGỌC TÚ LINH Nữ 6/21/2006 TP Hồ Chí Minh 

21e đường 53, tổ 5, ấp tiền, 

xã tân thông hội,củ 

chi,TPHCM 

251 8/23/2021 12:08:27 NGUYỄN NGỌC YẾN LINH Nữ 5/7/2006

Bệnh viện phụ sản 

bán công Bình 

Dương

Khu Phố 4, TTCC
39 Nguyễn Thị Sẵng, 

Khu Phố 7, TTCC

252 8/23/2021 12:15:09
NGUYỄN PHẠM 

THÙY
LINH Nữ 7/7/2006

Trung tâm Y tế Củ 

Chi , huyện Củ Chi, 

TP.HỒ CHÍ MINH 

Ấp 3 xã Tân Thạnh Tây , 

Huyện Củ Chi , TP.HỒ CHÍ 

MINH

253 8/22/2021 20:39:13 NGUYỄN THỊ CẨM LINH Nữ 6/20/2006

Xã Vĩnh Hoà Hưng 

Bắc,huyện Gò 

Quao,tỉnh Kiên 

Giang

Xã Vĩnh Hoà Hưng 

Bắc,huyện Gò Quao ,tỉnh 

Kiên Giang

Đường số 32,hẻm 

68,ấp Thượng xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ 

Chi,TP Hồ Chí Minh

254 8/24/2021 12:29:19 TRẦN THỊ NHƯ LINH Nữ 3/19/2006

Long Chẩn Long 

Vĩnh Châu Thành 

Tây Ninh

Đường 425 ,27a ấp 6 tổ 8 xã 

Phước Vĩnh An huyện Củ Chi



255 8/1/2021 12:55:59 VÕ HOÀI LINH Nam 3/18/2006

Huyện củ Chi 

,thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp xóm bưng, xã nhuận 

đức, huyện củ Chi,TP .HCM

256 8/23/2021 10:45:23 Lê Phạm Gia Linh Nữ 6/19/2006 Tp . Hồ Chí Minh
109/3 đường 416 ấp 5 xã 

Phước Vĩnh An

257 8/20/2021 12:31:06 CAO THÀNH LONG Nam 12/16/2006
Long Thành Đồng 

nai

Xã an phước huyện Long 

Thành tỉnh Đồng nai

335i đường Nguyễn 

Thị lắng ấp 1 Phước 

Vĩnh An Cu Chi

258 8/25/2021 8:27:35 NGUYỄN HẢI LONG Nam 8/21/2006 TPHCM

Số nhà : 1234C,Tỉnh lộ 15, 

ấp Thạnh An, xã Trung An, 

huyện Củ Chi,TPHCM

Không

259 8/24/2021 9:11:22 MAI TẤN LỘC Nam 7/30/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

157/02 Hẻm 157 Đường 54 

,Ấp Trung ,Tân Thông 

Hội,Củ Chi,HCM

260 8/20/2021 15:48:39 Hồ Tấn Lộc Nam 11/27/2006
Hoà phú củ chi 

TPHCM
Ấp 5 hoà phú củ chi 

261 7/16/2021 19:44:58 Ngô Tấn Lộc Nam 5/1/2006
Trung lập Hạ .củ 

chi . TP HCM

4/13 đường 568 ấp trảng 

lắm xã Trung lập Hạ huyện 

củ Chi TP HCM

262 8/24/2021 11:10:28 Phan Tấn Lộc Nam 11/10/2006 Củ chi
Ấp ràng xã Trung Lập 

Thượng huyện Củ Chi 

Ấp ràng xã trung lập 

Thượng huyện Củ Chi 

263 8/24/2021 11:35:03 Võ Thành Lộc Nam 8/2/2006 Củ chi

Ấp ràng xã trung lập thượng 

huyện củ chi thành phố hồ 

chí minh

Ấp ràng xã trung lập 

thượng huyện củ chi 

thành phố hồ chí minh

264 8/24/2021 16:58:11 MAI THANH LƠI Nam 6/30/2006

Bệnh viện củ Chi , 

Xã Trung Lập Hạ, 

Huyện Củ Chi, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Ấp đồn , Xã Trung Lập Hạ 

265 8/23/2021 15:34:02 TRẦN BẢO LUÂN Nam 11/8/2006 Đồng Nai
10 Thái Hoà-Hối Nai 3-Trảng 

Bom-Đồng Nai

182 Hồ Văn Tắng-Phú 

Lợi-Tân Phú Trung-Củ 

Chi-TPHCM

266 8/24/2021 12:57:51 LÊ ĐỨC LƯƠNG Nam 1/11/2006
Nhà bảo sinh Minh 

Vân Củ Chi

Số 5 Đường 386 Ấp Cây 

Sộp,Tân An Hội,Huyện Củ 

Chi,Hồ Chí Minh



267 8/23/2021 15:33:09 HÀ THỊ ÁNH LY Nữ 6/10/2006 TPHCM 
Xã Sơn Hạ huyện Sơn Hà, 

tĩnh Quảng Ngãi 

29E đường 409 tổ 1 ấp 

3 Phước Vĩnh An Củ 

Chi TPHCM 

268 8/24/2021 12:15:33 MAI THỊ CẨM LY Nữ 4/7/2006 Tp. Hồ Chí Minh

421/2 An Nhơn Tây, Gò Nổi 

A, An Nhơn Tây, Củ Chi, 

HCM

269 8/25/2021 17:45:42 NGUYỄN HỒ THÚY LY Nữ 6/8/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Số nhà 73 , đường 67 Ấp 

giữa xã Tân Phú Trung 

huyện Củ Chi TPHCM 

270 8/25/2021 15:51:38 TRỊNH THỊ MAI LY Nữ 1/11/2006 Thanh Hoá
Xã Xuân Lập, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá.

57, Nguyễn Văn Khạ, 

Thị Trấn Củ Chi, huyện 

Củ Chi, Tp HCM

271 7/26/2021 17:38:34
TRƯƠNG NGUYỄN 

THIÊN
LÝ Nữ 12/28/2005 Bệnh viện Từ Dũ

SN 73 Đường Nguyễn Thị 

Minh Ấp Thạnh An Xã Trung 

An Huyện Củ Chi TPHCM 

272 8/14/2021 15:47:42
TRƯƠNG NGUYỄN 

THIÊN
LÝ Nữ 12/28/2005

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

sn 73 đường Nguyễn Thị 

Minh ấp Thạnh An xã Trung 

An huyện Củ Chi Tphcm

273 8/24/2021 22:17:03 Nguyễn Tấn lộc Nam 7/26/2006
Bệnh viện đa khoa 

khu vực củ chi

81c ấp bến đò 1 xã tân phú 

trung huyện củ chi tp hồ chí 

minh

274 8/23/2021 15:06:33 ĐINH THỊ HOÀNG MAI Nữ 10/10/2005
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

27/2E đường 220 sông lu ấp 

5 xã hoà phú huyện Củ Chi 

TP Hồ Chí Minh

275 8/4/2021 23:37:55 HỒ THANH MAI Nữ 7/7/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

220F1 đường nguyễn thị 

lắng xã Tân Phú Trung ấp 

Phú Lợi huyện Củ Chi 

276 8/23/2021 10:42:05 LÊ NGUYỄN THANH MAI Nữ 11/14/2006
Trung Tâm y tế 

huyện củ Chi

Khu 7A thị trấn cần đước 

tỉnh Long An

Tổ 2 ấp cây sộp xã 

Tân An Hội huyện củ 

Chi

277 8/24/2021 12:37:17
NGUYỄN TRẦN 

PHƯƠNG
MAI Nữ 7/31/2006

Thành phố hồ chí 

minh 

516/5 Nguyễn thị rành ấp 

bàu tròn xả nhuận Đức 

278 8/23/2021 16:02:24 NGUYỄN XUÂN MAI Nữ 11/20/2006

Bệnh Viện Từ Dũ 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 9,Ấp Mũi Lớn 1 Tổ 9,Ấp Mũi Lớn 1



279 8/23/2021 10:18:40 TRỊNH THỊ XUÂN MAI Nữ 2/3/2006
Yên Định , Thanh 

Hoá 

Thôn 3 Quý Lộc Yên Định 

Thanh Hoá 

Số nhà 3A tổ 6 khu 

phố 1 đường Đặng 

Chiêm thị trấn Củ Chi 

huyện Củ Chi TPHCM 

280 8/14/2021 17:53:47 VÕ NGỌC MAI Nữ 2/27/2005
Ấp Xóm Mới Xã 

Trung Lập Hạ

Tổ 12A,Ấp Xóm Mới Trung 

Lập Hạ ,Củ Chi ,TP .Hồ Chí 

Minh 

Tổ 12A, Ấp Xóm Mới 

Trung Lập Hạ Củ Chi 

TP Hồ Chí Minh 

281 8/23/2021 11:14:26 VÕ THỊ XUÂN MAI Nữ 8/19/2006 TPHCM

số nhà 130, đường số 150, 

ấp Tân Lập, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi, tp HCM

282 8/9/2021 20:57:28 LÊ DOÃN ĐỖ MẠNH Nam 5/11/2006 TP Hồ Chí Minh
Xóm 8 diễn thành diễn châu 

nghệ an

85/25 đường 363 ấp 

mũi lớn xã Tân an hội 

huyện củ chi

283 8/23/2021 14:54:59 Võ Thị Xuân Mai Nữ 1/21/2006
TP.Hồ Chí Minh 

,huyện Củ Chi 

Ấp 2, Xã Phước Vĩnh An, Củ 

Chi, Tp HCM

284 8/24/2021 8:32:39 Nguyễn Tiến Mạnh Nam 12/13/2006

Thôn Đô Trang, xã 

Dân Lực, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Đô Trang xã Dân Lực 

huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh 

Hóa

số nhà 23a ấp giữa tổ 

15 đường 101 Tân 

Phú Trung

285 8/24/2021 12:33:21 LÊ MINH MẪN Nam 11/15/2006
Huyện Củ Chi 

thành phố HCM

Ấp Hậu,Xã Tân Thông 

Hội,Huyện Củ Chi

Ấp Hậu,Xã Tân Thông 

Hội,Huyện Củ Chi

286 8/23/2021 12:00:52 DƯƠNG HỮU MINH Nam 9/7/2005 Trạm Y Tế Củ Chi

ẤP GIỮA TỔ 1 XÃ TÂN 

PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ 

CHI

Không có

287 7/29/2021 13:20:52 PHẠM CAO MINH Nam 11/30/2006

Trung Tâm Y Tế 

Huyện EaHleo, 

Đăk Lăk

Thôn 6, xã EaRăl, huyện 

EaHleo, tỉnh Đăk Lăk

Tổ 5, khu phố 1, thị 

trấn củ chi, huyện củ 

chi, Hồ Chí Minh

288 8/23/2021 13:58:54 PHAN VĂN MINH Nam 8/6/2006 Tp HCM

Số 46 Huỳnh Văn Cọ, tổ 6, 

khu phố 6, thị trấn Củ Chi, tp 

HCM

Không

289 8/22/2021 19:57:12 Nguyễn Hoàng Minh Nam 5/10/2006 Huyện củ chi
Tổ 8 ấp tân định xã tân 

thông hội huyện củ chi 

290 8/5/2021 20:25:13 Phạm Nhật Minh Nam 7/8/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

2C ấp đình xã tân phú trung 

huyện củ chi
Không



291 8/24/2021 9:02:26 ĐẶNG MY MY Nữ 8/26/2006

NHÀ BẢO SANH 

MINH VÂN - 

HUYỆN CỦ CHI

Tổ 7, ấp Bàu Sim, xã Tân 

Thông Hội, Củ Chi, TPHCM

292 8/18/2021 17:09:10 HUỲNH THỊ THÚY MY Nữ 5/30/2006 Thành phố

314/4 đường tỉnh lộ 8 ấp mũi 

lớn 1 xã tân an hội huyện củ 

chi

314/4 đường tỉnh lộ 8 

ấp mũi lớn 1 xã tân an 

hội huyện củ chi

293 8/23/2021 10:39:04 HỨA NGỌC DIỄM MY Nữ 9/26/2006
Huyện Củ Chi, 

Tp.Hcm

175, Đường Kênh Đông, Ấp 

Bàu Tre 1, Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi.

78, Đường 364, Ấp 

Mũi Lớn 2, Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi.

294 8/23/2021 13:27:14 LÊ NGỌC GIÁNG MY Nữ 9/1/2006

Bệnh Viện Đại Học 

Y Dược TP Hồ Chí 

Minh

32 Phạm Hữu Tâm, tổ 4 khu 

phố 3 thị trấn củ chi

295 8/25/2021 9:57:11 LÊ NGUYỄN TRÀ MY Nữ 11/29/2006

Trung tâm Y Tế Củ 

Chi - TP Hồ Chí 

Minh

Tổ 2 - Ấp Hội Thạnh - Xã 

Trung An - Huyên Củ Chi
Không

296 8/24/2021 17:18:22 NGUYỄN NGỌC HÀ MY Nữ 4/21/2006 Bình Dương
tổ 4 ấp 4b xã Bình Mỹ Huyện 

Củ Chi TPHCM

297 8/25/2021 10:06:31 NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 8/22/2006 Bệnh viện Củ Chi 

78A Đường 458,Ấp Thạnh 

An, Trung An,huyện Củ 

Chi,Hồ Chí Minh 

298 8/24/2021 11:06:11 NGUYỄN THỤY TRÀ MY Nữ 8/16/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

143/6A, Suối Lội, Tổ 5 Ấp 1, 

Phước Vĩnh Lộc, Củ Chi , 

HCM

143/6A, Suối Lội, Tổ 5 

Ấp 1, Phước Vĩnh Lộc, 

Củ Chi , HCM

299 8/23/2021 19:32:07 NGUYỄN YẾN MY Nữ 3/30/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Chánh xã Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi thành phố Hồ 

Chí Minh

300 8/24/2021 6:59:34 PHAN THỊ HÀ MY Nữ 3/5/2006
Trung tâm y tế củ 

chi

Nhà số 4 đường số 8 ấp tiền 

xã tân thông hội huyện củ chi 

thành phố hồ chí minh 

301 8/25/2021 12:42:11 TRẦN NGỌC TRIỆU MY Nữ 8/2/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

38/1/2đường 360 tổ 9 ấp 

Xóm Chùa xã Tân AN Hội 

huyện Củ Chi tỉnh TPHCM

302 8/23/2021 11:39:17 TRẦN NGUYỄN HÀ MY Nữ 5/6/2006 Bình Dương
Ấp 2 xã hoà phú huyện củ 

chi tphcm



303 7/12/2021 15:46:12 NGUYỄN KIỀU MỸ Nữ 11/9/2006 Bệnh viện Từ Dũ

Số nhà 04 tổ 1 đường 98 ấp 

giòng sao xã tân phú trung 

huyện củ chi

Không có

304 8/23/2021 15:52:21 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Nữ 10/8/2006
TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CỦ CHI

TỔ 13 ẤP CÂY SỘP XÃ 

TÂN AN HỘI HUYỆN CỦ 

CHI TPHCM

305 8/23/2021 15:54:13 ĐẶNG HOÀI NAM Nam 11/8/2006 TPHCM 
225 ấp phú hiệp xã phu hoà 

đông củ chi 

225 ấp phú hiệp xã 

phu hoà đông củ chi 

306 8/25/2021 8:32:33 HUỲNH TRẦN NHẬT NAM Nam 2/2/2006

Bệnh viện Từ Dũ - 

Quận 1- TP . Hồ 

Chí Minh

110 Đuong Đề Thám , 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Kê số 19/9B đường 

Can Trường tổ 10, ấp 

3, Xã Phước Vĩnh An , 

Huyện Củ Chi

307 8/9/2021 14:12:24 LIEU LE HOAI NAM Nam 8/16/2005 TP Hồ Chí Minh

Số nhà 108,Đường kinh 13 

,ấp mũi lớn 1,xã tân an hội 

huyện củ chi

308 8/23/2021 12:07:02 NGUYỄN HẢI NAM Nam 1/3/2006
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Củ Chi

đối diện 167/1 ấp bàu trăn xã 

nhuận đức huyện củ Chi 

Thành Phố Hồ chí Minh

đối diện 167/1 ấp bàu 

trăn xã nhuận đức 

huyện củ Chi Thành 

Phố Hồ chí Minh

309 7/12/2021 9:08:12
NGUYỄN MẠCH 

HOÀNG
NAM Nam 8/11/2005

Bệnh viện hùng 

vương TPHCM

Nhà dai B châu hưng vĩnh lợi  

 bạc liêu 

59 phạm văn cheo kp3 

ttcu chi 

310 8/23/2021 11:44:13 NGUYỄN THÀNH NAM Nam 7/3/2005

Huyện Củ Chi 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1, Khu phố 4, Thị trấn Củ 

Chi

311 8/8/2021 20:43:43 TRẦN HẠO NAM Nam 4/20/2005 TP.HCM 46/2 Nguyễn Duy F9 Q8

312 8/23/2021 11:02:10 Đỗ Tiến Nam Nam 8/12/2006

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Củ Chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

59 đường 40 Tổ 7 khu phố 3 

thị trấn Củ Chi

313 8/23/2021 13:43:06 DưƠNg Thị TUYẾT NGA Nữ 12/20/2006 Huyện củ chi tphcm 

530/1 đường tỉnh lo 7 ấp 

trung hoà xã trung lập hạ 

huyện củ chi tphcm 

530/1 đường tỉnh lộ 7 

ấp trung hoà xã trung 

lập hạ huyện củ chi 

tphcm 

314 8/23/2021 11:52:01
NGUYỄN NGỌC 

THANH
NGÀ Nữ 12/13/2006

Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Bình Dương 

1795B đường tỉnh lộ 8 ấp 3 

Xã Bình Mỹ huyện Củ Chi 
Không có 



315 8/23/2021 15:14:35 CAO THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 1/30/2006 Bệnh Viện Củ Chi 

636 , Nguyễn Thị Rành , Ấp 

Ngã Tư , Xã Nhuận Đức , 

Huyện Củ Chi 

316 8/23/2021 15:24:39 HOÀNG LÊ KIM NGÂN Nữ 12/1/2006 Hà Nội
Ấp cây đa,Xã tân phú 

trung,củ chi

317 8/23/2021 19:12:07 LÊ ĐÌNH BẢO NGÂN Nữ 3/13/2006

Ấp cây trôm, xã 

Phước Hiệp, 

Huyện Củ Chi 

TPHCM

80/10/1B Ấp cây trôm xã 

phước hiệp huyện củ chi 

TPHCM 

Không có

318 8/23/2021 20:28:33 LÊ THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 6/30/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Bàu Trăn, Xã Nhuận 

Đức, Huyện Củ Chi, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

319 8/18/2021 17:08:23 NGUYỄN HỒNG NGÂN Nữ 10/28/2005

Trạm y tế xã Đông 

Thái huyện An Biên 

tỉnh Kiên Giang 

Ấp tam tân , xã tân an hội 

huyện củ chi

Ấp tam tân , xã tân an 

hội huyện củ chi

320 8/25/2021 10:19:40 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 11/9/2006

Trung tâm Y Tế Củ 

Chi - Thành phố 

Hồ Chí Minh

 Quốc lộ 22 Ấp Cây Trôm xã 

Phước Hiệp huyện Củ Chi

321 8/13/2021 16:17:20 NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN Nữ 6/14/2006 CỦ CHI

TỔ 5 KP1 ĐƯỜNG ĐINH 

CHƯƠNG DƯƠNG THỊ 

TRẤN CỦ CHI HUYỆN CỦ 

CHI

322 8/23/2021 19:49:54 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Nữ 11/14/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Hội thạnh , trung an Hội thạnh , trung an

323 8/23/2021 12:56:41 PHẠM THỊ NGỌC NGÂN Nữ 10/28/2006
bệnh viện an nhơn 

tây

1095/2 nguyễn thị rành xóm 

mới an nhơn tây củ chi hcm
không có

324 8/24/2021 18:57:34 TRẦN LÊ NGỌC NGÂN Nữ 5/6/2006 Củ Chi,TP.HCM
Ấp Cây Trôm, xã Phước 

Hiệp,huyện Củ Chi,TP.HCM

325 7/29/2021 18:14:50 ĐỖ PHAN XUÂN NGHI Nữ 7/6/2005 Quận 4
Ấp 5 xã phước vĩnh an 

huyện củ chi

326 8/23/2021 20:05:01 LÊ TỊNH NGHI Nữ 4/11/2021
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

583, ấp mũi lớn 2 Xã Tân An 

Hội Huyện Củ Chi, TPHCM
không

327 8/9/2021 16:39:50 LIÊU NGUYỄN TÂM NGHI Nữ 1/4/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

23/19 đường 366,Ấp Mũi 

Lớn 1 Xã Tân An Hội,Huyện 

Củ Chi 

328 8/24/2021 12:29:54 PHẠM NHẬT ĐÔNG NGHI Nữ 8/6/2006 Bv DKKVCC
19/27A, tổ 3, ấp tiền, tân 

thông hội , củ chi. Tp.hcm



329 7/8/2021 12:06:48 TRỊNH CHIÊU NGHI Nữ 1/12/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

số nhà 94, đường số 11, ấp 

Tây, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, tp.HCM

330 7/18/2021 14:58:24 TRỊNH CHIÊU NGHI Nữ 1/12/2006
thành phố Hồ Chí 

Minh 

476, tỉnh lộ 8, ấp Tây, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi

331 8/23/2021 10:29:28 TRẦN THÀNH NGHĨA Nam 11/19/2006
Củ Chi,Thành Phố 

Hồ Chí Minh

150 Đào Văn thử ấp xóm 

chùa xã Tân An Hội huyện 

Củ Chi 

332 8/14/2021 16:26:31 TRẦN THị TRÚC NGHi Nữ 5/8/2006
Củ chi , Tp Hồ Chí 

Minh

Ấp bàu chứa ,xã nhuận đức, 

huyện củ chi

333 8/22/2021 17:55:59 BÙI LÊ BẢO NGỌC Nữ 6/22/2006
Bệnh viện hùng 

vương

Ấp bến cỏ , xã phú hoà 

đông, tổ 95

334 8/24/2021 22:50:31 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 3/31/2005

Trung Tâm Y Tế 

Huyện Củ Chi - 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Giòng Sao- Xã Tân Phú 

Trung- Huyện Củ Chi- Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Không có

335 8/23/2021 16:15:42 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 8/14/2006 Củ Chi 
Tổ 4, ấp cây sộp, xã tân an 

hội, huyện Củ Chi, Tphcm 

336 8/25/2021 19:36:43 NGUYỄN ĐẶNG YẾN NGỌC Nữ 9/26/2006 TP Hồ Chí Minh

Nhà số 640, tỉnh lộ 8 ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh.

337 8/18/2021 11:14:08 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC Nữ 7/14/2006 Củ chi TPHCM
Tổ20 ấp Phú Mỹ xã Phú Hòa 

Đông củ chi TPHCM

338 7/9/2021 21:51:40 PHẠM BẢO NGỌC Nữ 8/24/2006 Củ chi TPHCM
Ấp 2 63a hồ thị bưng huyện 

củ chi TPHCM 

339 8/24/2021 12:11:02 THÁI THANH NGỌC Nữ 4/15/2021
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

585, ấp mũi lớn hai xã tân an 

hội huyện củ chi đường, LÊ 

MINH NHẬT

Không

340 8/24/2021 10:48:38 VÕ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 11/4/2006

Bầu tre 2 xã tân an 

hội huyện củ chi tp 

hồ chí minh

Ấp bầu tre 2 xã tân an hội 

huyện củ chi

Ấp mũi côn tiểu xã 

phước hiệp huyện củ 

chi

341 8/24/2021 13:17:47 ĐỖ LONG
NGUYÊ

N
Nam 11/11/2006 Bình Định

Tổ 3 khu phố 6 thị trấn Củ 

Chi

342 8/23/2021 10:41:38
NGUYÊN NGỌC 

THẢO

NGUYÊ

N
Nữ 9/24/2006 Củ chi hồ chí minh

Số nhà 340 tỉnh lộ 8 khu phố 

4 thị trấn củ chi



343 8/23/2021 11:47:41
NGUYỄN CHUNG 

THẢO

NGUYÊ

N
Nữ 10/13/2006

Trung tâm y tế 

huyện củ Chi 

82 a tổ 108 ấp cây trắc xã 

Phú Hòa Đông huyện củ Chi 

TP HCM 

256a đường 490 ấp 1 

xã Phạm Văn cội 

huyện củ Chi TP HCM

344 8/24/2021 13:18:24 NGUYỄN THÀNH
NGUYÊ

N
Nam 1/22/2006

thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 7, ấp Phú Thuận, xã Phú 

Mỹ Hưng,Huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh

345 8/11/2021 20:56:20 NGUYỄN THỊ MỸ
NGUYÊ

N
Nữ 12/23/2004 Bệnh viện củ chi

Ấp mũi côn đại xã phước 

hiệp
346 8/25/2021 18:31:07 Vũ Thuỵ Tuyết Nghi Nữ 2/10/2006 Bệnh viện Củ Chi 157/24E

347 8/23/2021 10:45:41 Dương Trung Ngọc Nam 5/10/2006
Trung tâm y tế củ 

chi 

Ấp đình xã tân phú trung 

huyện củ chi 

348 8/23/2021 19:25:56 Hà Thụy Hồng Ngọc Nữ 11/4/2006
Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi 

20/1a 43,435 p.thuận phú 

hòa đông huyện Củ Chi

349 8/21/2021 18:47:44 Phạm Thị Hồng Ngọc Nữ 11/1/2005
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 20, ấp Cây Sộp, Tân An 

Hội, Củ Chi

350 8/23/2021 11:25:14 Đào Phúc Nguyên Nam 6/22/2006 Từ vũ Ấp bầu đưng xã an nhơn tây

351 8/24/2021 14:06:36 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 7/5/2006

Bệnh viện phụ sản 

Hồng Thái Quận 

Tân Phú

ấp 2c , Vĩnh Lộc B , Bình 

Chánh , TP.HCM

Tổ 10 , ấp Cây Trôm , 

Xã Phước Hiệp , 

huyện Củ Chi , 

TP.HCM

352 8/25/2021 1:54:43 ĐỖ THÀNH NHÂN Nam 6/8/2005 Tp HỒ CHÍ MINH 
Ấp mũi lớn 1 xã tân an hôi 

huyện củ chi 

Ấp mũi lớn 2 xã tân an 

hội huyện củ chi

353 8/24/2021 7:15:46 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Nam 8/25/2006
Ấp Bàu Tròn, Xã 

Nhuận Đức 

25/4, Tổ 4, Ấp Bàu Tròn Xã 

Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

354 8/23/2021 12:28:14 LƯƠNG LÊ NHẤT Nam 3/6/2006 TP.Hồ Chí Minh
304 Ấp cây da - xã tân phú 

trung- huyện củ chi

355 8/23/2021 13:25:20 LƯ THANH NHẬT Nam 11/12/2006 Tphcm
13/5a đường 206 ấp 4 xã 

hoà phú huyện củ chi tphcm

356 8/23/2021 17:29:25 HỒ NGỌC NHI Nữ 11/15/2006 Bình Dương
Tổ 7 ấp an hòa xã Trung An 

huyện Củ Chi tphcm 

357 8/23/2021 14:17:46 NGUYỄN HỒNG YẾN NHI Nữ 6/12/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 14,đường Lê Thị 

Ngà(410),ấp 3,xã Phước 

Vĩnh An,huyện Củ Chi 



358 8/23/2021 15:07:06 NGUYỄN THỊ TRÚC NHI Nữ 10/8/2006
Bệnh Viện Bình 

Dương

Tổ 1, ấp 2 , xã Hoà Phú 

,huyện Củ Chi , TP Hồ Chí 

Minh

359 8/23/2021 18:47:24 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 12/26/2006 Tp.hcm

Số nhà 23A , ấp 2 tổ 8 

Đường 231 Xã Hoà Phú 

huyện Củ Chi Tp.hcm

360 7/24/2021 13:27:25 NGUYỄN TRẦN YẾN NHI Nữ 7/8/2005 Củ Chi TP HCM
Tổ 13 ấp mũi lớn 1 xã Tân 

An Hội huyện củ Chi

361 8/24/2021 12:22:17 TRẦN YẾN NHI Nữ 8/31/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Số 07, tổ 1, Ấp Bàu Cạp, Xã 

Nhuận Đưc, Huyện Củ Chi, 

Tp.Hcm

362 8/23/2021 19:08:18
NGUYEN NGOC 

QUYNH
NHU Nữ 9/30/2006

Chuyên Ngoại Duy 

Tiên Hà Nam

Chuyên ngoại duy tiên Hà 

Nam

26 Lê Thị Giót , tổ 1 , 

ấp bến đò 1, xã Tân 

Phú Trung, huyện Củ 

Chi

363 8/25/2021 17:47:57 BÙI THỊ HỒNG NHUNG Nữ 9/20/2006 Tphcm

Số nhà 105D, Tổ 9, Đường 

67, Ấp giữa, Xã Tân Phú 

Trung, Huyện Củ Chi

Không 

364 8/23/2021 12:24:18 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 10/11/2006

ấp Trung, xã Tân 

Thông Hội, huyện 

Củ Chi, tp Hồ Chí 

Minh

ấp Trung, xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi, tp Hồ Chí Minh

365 8/25/2021 10:31:01 PHẠM THỊ HUY NHUNG Nữ 4/7/2006 Củ Chi TP HCM
Tổ 4 ấp 6 xã Phước Vĩnh An 

huyện củ Chi TP HCM

366 8/23/2021 11:45:41 BÙI KIM NHƯ Nữ 10/20/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

966/7/1, QL 22, ấp Phước 

Lộc, xã Phước Thạnh, 

Huyện Củ Chi, TPHCM 

367 7/10/2021 10:25:10 HUỲNH NHƯ Nữ 11/8/2005 Bình Dương
An Linh Phú Giáo Bình 

Dương 

Số nhà 12 đường 17 

ấp tân định xã tân 

thông hội huyện củ chi 

368 8/25/2021 9:58:05 LÂM NGỌC QUỲNH NHƯ Nữ 8/15/2006
Củ Chi,thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ 4,ấp Mỹ Khánh B,xã Thái 

Mỹ,huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh



369 8/23/2021 15:05:32 LÂM TÂM NHƯ Nữ 12/11/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 64A, Nguyễn Thị 

Sẳng, tổ 8, khu phố 3,thị trấn 

Củ Chi

370 8/23/2021 18:26:47 NGUYỄN TÂM NHƯ Nữ 11/4/2006 Bình Dương

Ấp 1A , tổ 6 , xã Hoà Phú , 

huyện củ chi Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ấp 2a , số nhà 25 , 

đường 230 , xã hoà 

phú , huyện củ Chi , 

thành phố Hồ Chí Minh

371 8/24/2021 12:24:20
NGUYỄN TRƯƠNG 

TÂM
NHƯ Nữ 3/25/2006

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 2 Đường 417 ấp 5 Xã 

Phước Vĩnh An Huyện Củ 

Chi

372 8/23/2021 21:15:48 TRẦN THỊ TUYẾT NHƯ Nữ 11/5/2006 Bình Dương
Hẻm 6 6/3 ấp 2 xã hoà phú 

huyện củ chi

373 8/23/2021 15:10:33 LÊ HÙNG NHỰT Nam 9/17/2006
CỦ CHI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà số 21A, tổ 3A, đường 

trần tử bình, ấp tân tiến, xã 

tân thông hội huyện củ chi, 

TPHCM

374 8/23/2021 17:52:43 LÊ HUỲNH MINH NHỰT Nam 10/1/2006
Bệnh viện đa khoa 

Hậu Giang 

Số nhà 19,đường 15,Ấp Tân 

Định,Xã Tân Thông 

Hội,Huyện Củ Chi, TPHCM

375 8/24/2021 9:42:30 NGUYỄN MINH NHỰT Nam 8/20/2006 Bình Dương
Tổ 8, ấp 5, xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, TP.HCM

376 8/20/2021 18:18:41 Đào Thị Thanh Nhàn Nữ 11/25/1991
Yên Đồng Ý Yên 

Nam Định
Yên Đồng ý yên nam định 

263/13/15 Nguyễn thị 

lắng Phú lợi Tân Phú 

trung củ chi tphcm 

377 8/24/2021 19:48:05 Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ 2/14/2006
Bệnh viện đa khoa 

khu vực hóc môn

Tổ 8 ấp 5, Xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh

378 8/25/2021 22:22:00 Hồ Trọng Nhân Nam 1/18/2006 Củ Chi TPHCM
28 đường 704 xã Thái Mỹ 

huyện Củ Chi TPHCM

379 8/24/2021 13:13:35 Phạm Huỳnh Thảo Nhi Nữ 12/5/2006 TPHCM
478/5/1 tỉnh lộ 2 ấp3 xã 

Phước Vĩnh An huyện Củ Chi
Không có

380 8/24/2021 10:16:54 Trần Ngọc Linh Nhi Nữ 9/26/2006 Tiền Giang 

48/10A tổ 10 ấp bàu tre 1 xã 

Tân An Hội Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh 

381 8/24/2021 15:37:44 Dương Thùy Như Nữ 9/20/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Ấp Trẳng Lắm Xã Trung Lập 

Hạ Huyện Củ Chi



382 8/24/2021 18:58:34 Hồ Quỳnh Như Nữ 10/17/2006
Bệnh viện Đa khoa 

Bình Dương

Tổ 8 ấp 1 xã Bình Mỹ huyện 

Củ Chi

383 8/23/2021 23:02:00 Trần Minh Nhựt Nam 7/25/2006 Củ chi 374 D đường lê minh nhựt

384 8/24/2021 9:13:58 Nguyễn ngọc Quỳnh như Nữ 11/6/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 42 tổ 22 ấp Phú Hòa xã 

Phú Hòa đông huyện Củ Chi 

385 8/20/2021 10:44:02
ĐẶNG PHƯỢNG 

HOÀNG
OANH Nữ 9/2/2005

Bệnh viện Hùng 

Vương , TpHCM

323/7/1, tổ 7, khu phố 7, 

Đường TA32, phường Thới 

An,  Quận 12

Nhà không số, tổ 7, Ấp 

1A, Đường Huỳnh Thị 

Xưa, Xã Hòa Phú, 

Huyện Củ Chi, TpHCM

386 8/23/2021 11:46:35 LÂM HÀ TẤN PHÁT Nam 8/10/2006 TPHCM
tổ 2 ấp Cây Trôm xã Phước 

Hiệp huyện Củ Chi TPHCM

387 8/24/2021 8:21:47 LÊ HOÀNG PHÁT Nam 12/24/2006

Xã Phước Vĩnh An, 

Huyện Củ Chi, TP 

Hôd Chí Minh 

Số 68,Đường Mai Thị 

Buội,Ấp 5, Xã Phước Vĩnh 

An, Huyện Củ Chi, Tp Hồ 

Chí Minh 

388 8/24/2021 18:31:38 VÕ THUẬN PHÁT Nam 12/11/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh , Q12

33/2A đường Bùi Thị Lành, 

tổ 4 , Ấp An Hòa, Xã Trung 

An, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

389 8/24/2021 12:30:10 NGUYỄN ĐÌNH PHI Nam 10/9/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

TPHCM, Huyện củ chi, Hòa 

phú, Đường bến than, 166D
Không có 

390 8/25/2021 22:26:45 BÙI THANH PHONG Nam 10/3/2006 Củ chi

Số nhà 09 đường 668 ấp 

bầu trâu xã Phước thạnh 

huyện củ chi Thành phố Hồ 

chính minh

Không

391 8/24/2021 10:22:13 ĐỖ ĐOÀN THANH PHONG Nam 11/5/2006 Củ Chi - TPHCM
Tổ 13 ấp thượng xã tân 

thông hội huyện củ chi

392 8/23/2021 11:33:41 NGUYỄN TRẦN NHẬT PHONG Nam 11/11/2006 TPHCM

85 , đg 21 , ấp Tân Tiến , xã 

Tân Thông Hội , huyện Củ 

Chi , TPHCM

393 8/24/2021 11:26:27 PHẠM QUỐC PHONG Nam 9/5/2006
Củ chi ,thành phố 

chí minh

Ấp trung hưng ,xã trung lập 

thượng ,huyện củ chi thành 

phố hồ chí minh

Ấp trung hưng ,xã 

trung lập thượng 

huyện củ chi thành phố 

hồ chí minh



394 8/8/2021 15:25:44 TRẦN HOÀNG PHONG Nam 10/19/2006
TÂN THÀNH _YÊN 

THÀNH _NGHỆ AN

TÂN THÀNH _YÊN THÀNH 

_NGHỆ AN

Sn 176đường tỉnh lộ 2 

tổ 9 ấp xóm mới xã 

trung lập hạ huyện củ 

chi tphcm

395 8/4/2021 13:11:11 VÕ HỒNG PHONG Nam 8/25/2006
Bệnh viện hùng 

vương

Số nhà 3/5 đường 643 ấp 

phước hưng xã phước thạnh 

huyện củ chi

Không

396 8/17/2021 20:03:33 LÊ NGUYỄN TRỌNG PHÚ Nam 7/21/2005
Huyện củ chi .tp Hồ 

Chí Minh

Tổ 4 .Ấp Bình Thượng 1 .xã 

Thái Mỹ .Huyện Củ Chi .tp 

HCM

397 8/25/2021 17:45:05 NGUYEN TRONG PHUC Nam 8/16/2006
Trung Tam Y Te 

Cu Chi

Ap Tan Dinh Xa Tan Thong 

Hoi Huyen Cu Chi TPHCM

398 8/24/2021 11:41:47 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC Nam 12/2/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 77 Đường 652 Ấp Bàu 

Điều Thượng Xã Phước 

Thạnh huyện Củ Chi, 

TPHCM

399 8/9/2021 14:40:45 DƯƠNG VĨNH PHÚC Nam 4/8/2006

Trạm y tế xã Xuân 

Huy, Lâm Thao, 

Phú Thọ 

Số nhà 31, Đường 35, Tổ 3, 

khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi 

400 8/24/2021 16:03:01 TRẦN ĐOÀN GIA PHÚC Nam 10/6/2006 TP HCM

698 Nguyễn Văn Khạ, tổ 

105, ấp Cây Trắc, xã Phú 

Hòa Đông, huyện Củ Chi

401 8/23/2021 11:05:52 TRẦN HÀ TẤN PHÚC Nam 4/6/2006
Huyện Củ Chi 

Thành Phố HCM

Số nhà 10A Đường Đào Văn 

Thử kp5 Thị Trấn Củ Chi 

huyện Củ Chi tphcm

402 8/23/2021 14:22:49 HUỲNH NGỌC ĐẠI PHƯỚC Nam 5/1/2006

Ấp Tây, xã Tân An 

Hội, huyện củ Chi 

TP HCM

Tổ 3, ấp Tây, xã Tân An Hội, 

huyện củ Chi, TP HCM

403 7/8/2021 12:02:40 NGUYỄN VÕ MINH PHƯỚC Nam 10/27/2005 Bình dương
Tổ 8, ấp2, xã hoà phú, 

huyện củ chi

404 8/24/2021 19:24:54 NGUYỄN NGỌC
PHƯƠN

G
Nữ 2/19/2006 Củ Chi

61/5a , tổ 3 , ấp mũi côn đại , 

xã phước hiệp , huyện củ chi 

, thành phố hồ chí minh



405 8/23/2021 19:22:07 PHAN LƯƠNG HOÀI
PHƯƠN

G
Nữ 12/30/2006

Huyện Củ Chi , 

Thành Phố Hồ Chí 

Minh

733/B Nguyễn Thị Rành , Ấp 

Ngã Tư , Xã Nhuận Đức , 

Huyện Củ Chi , Thành Phố 

Hồ Chí Minh

406 7/20/2021 20:52:47 TRẦN NGUYỄN HOÀI
PHƯƠN

G
Nam 10/5/2004

BỆNH VIỆN CỦ 

CHI, TPHCM 

Số Nhà 222, Ấp Xóm Mới, 

Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ 

Chi, TPHCM

407 8/24/2021 17:05:39 TỪ THIẾU
PHƯƠN

G
Nữ 6/8/2006

Bệnh Viện Từ Vũ, 

Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

61, Đường Bến Súc, Ấp An 

Hoà, Xã An Phú, Huyện Củ 

Chi, Tp.Hồ Chí Minh 

61, Đường Bến Súc, 

Ấp An Hoà, Xã An 

Phú, Huyện Củ Chi, 

Tp.Hồ Chí Minh 

408 8/23/2021 15:43:46 NGUYỄN NGỌC
PHƯỢN

G
Nữ 7/22/2006 Hà Tĩnh

13/9 đường Đinh Bộ Lĩnh, 

phường 8 ,Tp Mỹ Tho

Tổ 7 ,ấp 1 ,đường 181, 

Huyện Củ Chi, Tp Hồ 

Chí Minh

409 7/30/2021 19:07:20 PHẠM NGỌC
PHƯỢN

G
Nữ 8/2/2006

Bệnh viện Hùng 

Vương-Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Ấp 5 xã An Thạnh huyện 

Bến Lức tỉnh Long An

Ấp 2 Xã Lê Minh Xuân 

huyện Bình Chánh 

TPHCM

410 8/11/2021 22:03:28 PHẠM THỊ MINH
PHƯỢN

G
Nữ 6/4/2004

Bệnh viện củ Chi 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

20A , đường 415 tổ 11 ấp 3 

xã Phước Vĩnh An huyện củ 

Chi Thành phố Hồ Chí Minh

Không 

411 8/23/2021 16:42:43 Ngô Tấn Phát Nam 3/29/2006
TPHCM nơi sinh 

BV Hùng Vương

124/24 bàu tre 2 xã tân an 

hội củ chi

412 8/25/2021 19:04:48 Nguyễn Hồng Phát Nam 4/24/2006

Bệnh viện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh 

Ấp chợ xã tân phú huyện củ 

chi 
84386774761

413 8/24/2021 7:44:07 Lý Trọng Phúc Nam 10/2/2006 Bệnh Viện Củ Chi
Tổ 5 Khu Phố 1 Thị Trấn Củ 

Chi
Không

414 8/23/2021 12:07:47 TRẦN VŨ VINH QUANG Nam 9/28/2006 Tp.Hồ Chí Minh

13 ,ĐƯỜNG 489, ẤP 2 , XÃ 

PHẠM VĂN CỘI , HUYỆN 

CỦ CHI, TP.HCM

415 8/25/2021 18:11:28 TRẦN VŨ VINH QUANG Nam 9/28/2006 TP HỒ CHÍ MINH

13 ĐƯỜNG 489 ẤP 2 XÃ 

PHẠM VĂN CỘI HUYỆN CỦ 

CHI TPHCM



416 8/23/2021 15:42:01 KHỔNG LỆNH QUẢNG Nam 8/29/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

6/1 đường số 223 xã Hòa 

Phú huyện Củ Chi thành phố 

Hồ Chí Minh 

417 8/5/2021 18:06:48 MAI PHÚ QUÍ Nam 2/26/2006
P.12,Q.5,TP.Hồ 

Chí Minh

115 ấp Mỹ Đức,Mỹ 

Thành,Châu Thành,Bến Tre

45 đường Trần Thị 

Ngần Tổ 10 Khu Phố 3 

Thị Trấn Củ Chi

418 8/23/2021 13:11:22 NGUYỄN HỒ ANH QUỐC Nam 6/16/2006
Bệnh viện hùng 

vương

278A/đường trung an/ấp an 

bình/xã trung an/ huyện củ 

chi

Không có

419 8/23/2021 18:19:28 NGUYỄN TẤN QUỐC Nam 8/10/2006
Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi

54 Đường 619 ấp Mũi Côn 

Đại xã phước hiệp huyện Củ 

Chi 

420 8/24/2021 22:00:17 PHAN THÀNH QUY Nam 8/30/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

8 Nguyễn Thị Đát, Ấp Ngã 

Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện 

Củ Chi, TPHCM

421 8/16/2021 17:03:15 TRẦN ANH QUÝ Nam 7/31/2006 Củ chi TPHCM
85/2A hẻm 87 đường số 36 

Ấp thượng XTTH HCC

422 8/24/2021 16:58:53 NGUYỄN TRẦN TÚ QUYÊN Nữ 8/17/2006

Huyện củ chi xã 

thái mỹ ấp bình hạ 

đông TPHCM

Ấp bình hạ đông xã thái mỹ 

huyện củ chi tỉnh lộ 7 số nhà 

122

423 8/24/2021 14:57:13 BÙI QUỐC KHÁNH QUỲNH Nam 9/2/2006 Củ Chi
80/10 đường số 90 tổ 4 ấp 

Bến Đò 2 xã Tân Phú Trung

424 8/24/2021 11:32:09 HỒ LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 2/8/2006 Bình Dương Không

44/1 đường 214. Ấp 5 

xã Hoà Phú huyện Củ 

Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

425 8/24/2021 11:07:58
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG
QUỲNH Nữ 4/30/2006 TP.HCM

Số 601, Tỉnh lộ 8, Tổ 1, Ấp 

6, xã Phước Vĩnh An , Củ 

Chi , TP.HCM

426 8/23/2021 21:10:43 NGUYỄN THỊ LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 4/15/2006

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tân Phú-

Định Quán-Đồng 

Nai

Số nhà 27 ấp cây trôm xã 

phước hiệp huyện củ Chi

427 8/22/2021 20:57:53 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 7/3/2006

Bệnh viện Từ Dũ, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đường số 7, hẻm 70, ấp 

hậu, huyện Củ Chi 



428 8/24/2021 13:39:00
NGUYỄN TRẦN 

PHƯƠNG
QUỲNH Nữ 9/18/2006 Củ chi tphcm

Tổ 2 ấp bàu cạp nhuận đức 

củ chi tphcm

429 8/4/2021 19:14:26 VÕ LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 5/2/2006

Thôn Đông An xã 

Lộc Điền tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Thôn Đông An xã Lộc Điền 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

38/6 đường Lê Thị 

Ngà ấp 3 xã phước 

vĩnh an huyện củ chi

430 7/14/2021 21:27:02 Nguyễn Ngọc Quý Nữ 4/23/2006 TpHCM

14B, đường 438, tổ 15, ấp 

Phú Mỹ, xã Phú Hoà Đông, 

huyện Củ Chi, Tp. HCM

431 8/23/2021 14:00:40 Trần Nguyễn Như Quỳnh Nữ 9/21/2006 Củ Chi TPHCM

375 quốc lộ 22 - ấp bến đò 2 

xã tân phú trung - huyện củ 

chi

432 8/24/2021 18:50:54 Trần Nguyễn Như Quỳnh Nữ 9/21/2006 Củ Chi TPHCM

375 quốc lộ 22 - ấp bến đò 2 

- xã tân phú trung - huyện củ 

chi

433 8/23/2021 11:24:21 ĐỖ VŨ LÂM SAN Nữ 10/14/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

44/23 đường 625 ấp Mũi 

Côn Tiểu xã Phước Hiệp 

huyện Củ Chi

434 7/30/2021 18:49:57 NGUYỄN GIANG SANG Nam 11/9/2006 Bệnh viện Củ Chi
282/62 Bùi Hữu Nghĩa, p2, 

Quận Bình Thạnh

Số 33 đường Trần Thị 

Bàu Ấp Xóm Huế xã 

Tân An Hội huyện Củ 

Chi

435 8/25/2021 17:12:48 NGUYỄN PHƯỚC SANG Nam 9/25/2006 Củ Chi TP HCM 

62/8/2 đường trung an ấp 

hội thạnh xã Trung An củ Chi 

TP HCM

436 8/24/2021 10:00:17 TRẦN HOÀNG SANG Nam 6/23/2021
Bệnh viện tỉnh Bình 

Dương 

TỔ 1 ẤP Phú BÌNH XÃ AN 

PHÚ HUYỆN CỦ CHI 

437 8/23/2021 18:56:35 VÕ THANH SANG Nam 7/23/2006

bệnh viện hùng 

vương huyện củ 

chi thành phố hồ 

chí minh

ấp bêna đò 1 xã tân phú 

Trung huyện củ chi

438 8/23/2021 15:35:36 VŨ ĐỨC SANG Nam 3/26/2006

Xã Tân Trào huyện 

Thanh Miện tỉnh 

Hải Dương

Xã Tân Trào huyện Thanh 

Miện tỉnh Hải Dương

Tổ 8 ấp 3 xã Phước 

Vĩnh An

439 8/23/2021 18:38:22 TRỊNH NHÂN SAO Nam 11/11/2006 Hà Tây Không
85, tỉnh lộ 8, tổ 1, khu 

phố 7, thị trấn Củ Chi



440 7/31/2021 14:47:16 Lê Đình Sang Nam 2/6/2006
Trung tâm y tế 

huyện củ Chi

Phước Thạnh-Củ Chi-TP.Hồ 

Chí Minh

Ấp Bình thượng 1-Thái 

Mỹ-Củ Chi

441 8/23/2021 10:46:21 LÊ HỮU SƠN Nam 1/4/2006

Thôn 3 Quý Lộc 

Yên Định Thanh 

Hoá 

Thôn 3 Quý Lộc Yên Định 

Thanh Hoá 

Số nhà 15 tổ 6 khu phố 

1 đường Đặng Chiêm 

Thị trấn Củ Chi huyện 

Củ Chi TPHCM

442 8/24/2021 7:45:04 LÊ TRẦN SƠN Nam 5/12/2006 Củ Chi
Tổ 8 , Ấp An Hòa , Xã Trung 

An , Củ Chi , TP.HCM

443 8/8/2021 12:29:51 PHAN TẤN TÀI Nam 10/17/2006 TP.HCM
72b ấp chợ xã Tân Phú 

Trung Huyện Củ Chi

444 8/25/2021 11:50:57 TRẦN NGUYỄN PHÁT TÀI Nam 11/19/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Ấp xóm mới xã trung lập 

hạ,huyện củ chi thành phố 

hồ chí minh.

Số nhà 01 ,đường 558 

ấp trảng lắm xã trung 

lập hạ

445 8/23/2021 12:46:39 Trần Tấn Tài Nam 3/9/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

48/4 khu phố 2, thị trấn Hóc 

Môn

Số 2 ,đường 12A khu 

phố 8 thị trấn Củ Chi

446 8/23/2021 16:10:32 NGUYỄN MINH TÂN Nam 11/24/2006 Củ chi

67B, đường 65B, ấp Giòng 

Sao, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, tp.HCM

447 8/23/2021 19:10:11 TỐNG THANH TÂN Nam 11/18/2006 Từ Dũ

Ấp 2 xã tân thạnh đông 

huyện củ chi tp.hcm đường 

110 số nhà 35c

448 8/23/2021 14:07:56 VŨ THANH TÂN Nam 1/2/2006
Hà lai , Hà trung , 

Thanh Hóa

275/24 kênh Tân Hóa , Hòa 

Thạnh , Tân Phú, Hồ Chí 

Minh 

449 8/14/2021 22:22:01 PHAN HỮU TẤN Nam 1/12/2006 Củ Chi TP.HCM

ẤP TÂN TIẾN TÂN THÔNG 

HỘI CỦ CHI TP.HỒ CHÍ 

MINH

450 8/23/2021 9:11:27 VƯƠNG HOÀNG TẤN Nam 3/4/2006
Bệnh Viện Hùng 

Vương, Tp.hcm

402/8/9, tổ 6, đường Nguyễn 

Thị Lắng, ấp 1, xã Phước 

Vĩnh An, huyện Củ Chi, 

tphcm

451 8/23/2021 20:26:13 Hồ Minh Tân Nam 11/4/2005 Campuchia

Ấp Long Hữu , Xã Long 

Khánh A , Huyện Hồng Ngự , 

Tỉnh Đồng Tháp

Ấp An Khương , Xã An 

Tịnh , H. Trảng Bàng , 

Tỉnh Tây Ninh

452 8/23/2021 11:11:24 TRẦN LÂM QUỐC THÁI Nam 2/28/2006

Bệnh viện hùng 

vương-Thành phố 

Hồ Chí Minh

Tổ 1, Khu phố 8, Thị Trấn 

Củ Chi, huyện Củ Chi, TP. 

Hồ Chí Minh



453 8/23/2021 16:51:33 NGUYỄN NGỌC YẾN THANH Nữ 7/16/2006 Tp Hồ Chí Minh
Ấp Thượng, xã Tân Thông 

Hội , huyện Củ Chi, tp HCM

454 8/23/2021 9:57:52 PHẠM HOÀI THANH Nữ 6/22/2006 Củ CHI tphcm
TỔ 1 KHU PHỐ 2 THỊ TRẤN 

Củ CHI huyện củ chi

Ấp xóm chùa xã tân an 

hội huyện củ chi

455 8/11/2021 18:06:50
TRƯƠNG NGUYỄN 

HOÀI
THANH Nam 8/22/2006 Bệnh Viện Củ Chi

Số 921 , Quốc lộ 22 , Ấp 

Phước An , Xã Phước 

Thạnh Huyện Củ chi

Số 921, Quốc Lộ 22 , 

Ấp Phước An , Xã 

Phước Thạnh , Huyện 

Củ Chi

456 8/23/2021 15:07:20 HUỲNH MINH THÀNH Nam 10/12/2006 Bình Dương

số 7c đường 221 tổ 6 ấp 1, 

xã hòa phú,huyện củ 

chi,thành phố hồ chí minh 

457 8/17/2021 11:01:18 LÊ MINH THÀNH Nam 7/25/2006 Củ Chi 

24/1 đường 699 ấp Mỹ 

Khánh B xã Thái Mỹ huyện 

Củ Chi TPHCM

458 8/24/2021 13:41:07 NGUYỄN MINH THÀNH Nam 5/8/2006 Củ Chi

307/7A, Đường Sông Lu, Ấp 

An Hòa, Xã Trung An, Huyện 

Củ Chi, TP HCM

459 8/25/2021 18:16:18 LƯU THỊ THANH THẢO Nữ 4/20/2006
Thành phố hồ chí 

minh

Số nhà 13Tổ 6 -Ấp phú hiệp-

xã phú mỹ hưng 
134/3/3

460 8/25/2021 19:24:04 NGÔ NGỌC THANH THẢO Nữ 2/27/2006 TP HCM Tổ 8 khu phố 8 TTCC
70 Trần Thị Ngần Tổ 7 

khu phố 3 TTCC

461 7/15/2021 10:49:13 NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 11/7/2006

Nguyễn Thị Triệu 

Tổ 3 Khu phố 2 Thị 

Trấn Củ Chi Huyện 

Củ Chi

Nguyễn Thị Triệu Tổ 3 Khu 

phố 2 Thị Trấn Củ chi Huyện 

Củ Chi

462 8/24/2021 11:04:32 NGUYỄN THU THẢO Nữ 7/20/2006
Trung tâm y tế 

Huyện Củ Chi 

Tổ 2 Ấp Bình Hạ Đông , 

Đường Trương Thị Kiện , Xã 

Thái Mỹ , Huyện Củ Chi 

Không 

463 8/23/2021 17:33:23
NGUYỄN TRANG 

THANH
THẢO Nữ 1/1/2006

Tổ 9 khu phố 8 Thị 

Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 9 khu phố 8 thị trấn củ chi

464 8/23/2021 12:06:38
NGUYỄN HỮU 

PHƯƠNG
THẮNG Nam 11/11/2006 Củ chi

Tổ 19 ấp cây sộp xã tân an 

hội



465 8/24/2021 11:43:49 NGUYỄN TẤT THẮNG Nam 1/8/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ấp Trảng Lắm xã Trung Lập 

Hạ huyện Củ Chi thành phố 

Hồ Chí Minh 

466 8/23/2021 21:21:04 PHAN VĂN THẮNG Nam 7/1/2006 TP.HCM
11/13b đường 659, Bàu 

Điều, Phước Thạnh, Củ Chi

467 8/23/2021 11:31:10 TRƯƠNG QUỐC THẮNG Nam 6/1/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

843/19 tổ 2 khu phố 5 thị 

trấn củ chi

468 8/23/2021 14:00:31 NGUYỄN HOÀNG THIẸN Nam 2/26/2006
Trung tâm y tế 

huyện củ chi
Tổ 3 tân an hội huyện củ chi

469 8/23/2021 14:49:53 LÊ HỒNG THIÊN Nam 11/29/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

866A Quốc lộ 22. Tổ 8, khu 

phố 8. Thị trấn Củ Chi. TP. 

HCM

470 8/24/2021 12:38:53 LÊ MINH THIỆN Nam 11/16/2006
Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Bình Dương

360, đường tỉnh lộ 9, tổ 1, ấp 

4B, xã Bình Mỹ, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh

471 8/24/2021 9:09:08
NGUYỄN HOÀNG 

NHẤT
THỊNH Nam 12/4/2006

Trung tâm Y Tế Củ 

Chi

Nhà số 10, đường Lê Thị 

Sắc, ấp bến đò 2, xã Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Không

472 8/23/2021 19:13:28 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH Nam 6/18/2006

Tân Thạnh Đông, 

Củ Chi, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Đường 112 ấp 2 số 34 Tân 

Thạnh Đông, Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh

473 8/17/2021 1:31:55 TRẦN CƯỜNG THỊNH Nam 8/17/2006 TP HCM
Tổ 19 Ấp Tân Thành Xã Tân 

Thông Hội Huyện Củ Chi

474 8/24/2021 20:24:24 CAO BÁ THÔNG Nam 1/28/2006

Trung Tâm Y Tế 

Huyện M’ĐRắk 

Tỉnh Đắk Lắk

Thôn 5, Xã Cư KRóa, huyện 

M’ĐRắk, Tỉnh Đắk Lắk

Tổ 7, Ấp hậu , Xã Tân 

Thông Hội, Huyện Củ 

Chi

475 8/23/2021 16:33:16 BÙI THỊ THANH THƠ Nữ 12/10/2006 Hóc Môn

Số 64A, Ấp 10, tổ 10, đường 

Nguyễn Kim Cương, xã Tân 

Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

476 8/24/2021 12:55:45 HUỲNH ANH THƠ Nữ 2/13/2006
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Củ chi

Số nhà 58 đường số 5 xã 

tân thông hội huyện củ chi 

thành phố Hồ Chí Minh



477 8/14/2021 18:18:04 HUỲNH NGỌC ANH THƠ Nữ 11/26/2006 TPHCM 

176a ấp 3 tổ 5 đường bến 

than xã Hòa Phú huyện Củ 

Chi thành phố Hồ Chí Minh 

Không 

478 8/19/2021 19:54:53 PHAN HOÀNG ANH THƠ Nữ 10/21/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 1, Ấp Xóm Chùa, Xã Tân 

An Hội, Huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh

479 8/24/2021 16:10:03 NGUYỄN KIM THU Nữ 8/11/2006
Trung Tâm y tế Củ 

Chi

Nhà số 7-tổ 3-ấp Trung-xã 

Tân Thông Hội -huyện Củ 

Chi-đường Phan Thị Cộng 

480 8/24/2021 11:47:47 NGUYỄN MINH THUẬN Nam 9/9/2006 THpHCM

175 đường bà thiên ấp bày 

trăn xã nhuận Đức huyện củ 

chi tp HCM

481 8/23/2021 11:58:57 PHAN THỊ BÍCH THUỲ Nữ 10/30/2006 TP . HỒ CHÍ MINH

212 Nguyễn Thị Lắng , Ấp 

Phú Lợi , Xã Tân Phú Trung 

, Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí 

Minh

482 8/24/2021 20:34:26 LÊ TRẦN PHƯƠNG THÙY Nữ 4/30/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

157,Đào Văn Thử, Xóm 

Chùa ,Tân An Hội ,Huyện Củ 

Chi ,Thành Phố Hồ Chí Minh

483 8/24/2021 13:46:38 NGUYỄN THỊ ÁNH THÚY Nữ 6/13/2006

Ấp Thạnh An 2 xã 

Thạnh Đông A 

huyện Tân Hiệp 

tỉnh Kiên Giang

Ấp Thạnh An 2 xã Thạnh 

Đông A huyện Tân Hiệp tỉnh 

Kiên Giang

Tổ 1 đường 501 ấp 

Đức Hiệp xã Nhuận 

Đức huyện Củ Chi 

484 8/24/2021 20:07:57 TRẦN THỊ THANH THÚY Nữ 5/12/2006
Xã An Thái Đông - 

Cái Bè - Tiền Giang

Số nhà 86 đường 42 ấp Tân 

Thành xã Tân Thông Hội 

huyện Củ Chi

485 8/25/2021 12:17:56 ĐINH VÕ ANH THƯ Nữ 10/26/2006
Thành phố hồ chí 

minh

155/1, đường võ thị hết, tổ 

6,ấp 5,xã hoà phú ,huyện củ 

chi,tp hồ chí minh

Không

486 7/18/2021 12:14:19
NGUYỄN NGỌC 

MINH
THƯ Nữ 8/27/2006

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 3,đường 609,ấp Trung 

Viết,xã Phước Hiệp,Củ 

Chi,TPHCM

487 8/23/2021 15:13:51 NGUYỄN THỊ MINH THƯ Nữ 12/18/2006 Tp.HCM

1572C, đường tỉnh lộ 8, ấp 

4, xã Hoà Phú, huyện Củ 

Chi, Tp.HCM



488 8/23/2021 14:38:09 PHAN NGỌC ANH THƯ Nữ 6/25/2006 Củ Chi TPHCM 

Tổ 1 Ấp Giòng Sao Xã Tân 

Phú Trung Huyện Củ Chi 

TPHCM 

489 8/23/2021 13:04:35 PHAN VÕ MINH THƯ Nữ 2/2/2006 tp Hồ Chí Minh

415 A, tl 8, tổ 2 , ấp 3, xã 

Tân Thạnh Tây , Củ Chi, tp 

HCM

6B, Đường Cao Thị 

Đáo, ấp1 , xã Hoà 

Phú, Củ Chi, tp . HCM

490 8/23/2021 13:00:18 PHÙNG ĐẶNG ANH THƯ Nữ 9/17/2006 Củ Chi 
280A Ấp Ba Sòng Xã An 

Nhơn Tây Huyện Củ Chi 

280A Ấp Ba Sòng Xã 

An Nhơn Tây Huyện 

Củ Chi 

491 8/23/2021 20:33:27 TRẦN NGỌC ANH THƯ Nữ 10/27/2006
Củ Chi , Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Ấp 3, xã Phước Vĩnh An,số 

nhà 32, đường Lê Thị Ngà 

410 

492 8/23/2021 15:01:20 VÕ TUYẾT MINH THƯ Nữ 12/15/2006 Bình Dương
245, tổ 2, khu phố 3, tỉnh lộ 

8, thị trấn củ chi, huyện củ chi

72, tổ 13, đường 355, 

ấp xóm huế xã tân an 

hội, thị trấn củ chi

493 8/23/2021 15:22:58 VÕ TRÍ THỨC Nam 9/6/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

4B đường số 1 , Ấp Bầu Sim 

, xã Tân Thông Hội,Huyện 

Củ Chi

494 8/23/2021 13:26:26 NGUYỄN THỊ BÍCH
THƯƠN

G
Nữ 12/4/2006

Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi TPHCM

Số nhà 473B tỉnh lộ 2 tổ 4 ấp 

Gia Bẹ xã Trung Lập Hạ 

Huyện Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

495 8/1/2021 17:21:13 TẠ KHẢ THY Nữ 2/3/2006 tỉnh Bến Tre

Ấp Phú Ngãi xã Phú An hoà 

huyện Châu Thành tỉnh Bến 

Tre 

tổ 2 ấp 3a xã tân thạnh 

tây huyện củ chi tphcm

496 8/23/2021 13:54:59 TRẦN ANH THY Nam 12/4/2021
Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

Số nhà 6a đường 55, ấp 

trạm bơm ,xã tân phú trung 

,huyện Củ Chi

497 8/25/2021 22:17:51 Nguyễn Tiến Thành Nam 12/12/2006 Đồng Nai

599 Quốc Lộ 22 ,Ấp cây 

trôm , xã phước hiệp , huyện 

củ chi, Tp. Hcm

498 7/20/2021 8:18:51 Trần Minh Thành Nam 4/1/2021 Củ Chi

79₫ường 21 ấp tân tiến xã 

tân thông hội huyện củ Chi 

TP HCM

499 8/23/2021 11:59:41 Lâm Huỳnh Phương Thảo Nữ 4/5/2006
Củ Chi, TP. Hồ Chí 

Minh

700C TL8 , Ấp 4 Phước Vĩnh 

An, Củ Chi, TP HCM 



500 8/24/2021 13:57:27 Lê Đặng Hồng Thắm Nữ 8/24/2021
Bệnh Viện Đa 

Khoa Củ Chi

Tổ 4 ấp xóm Chùa Xã Tân 

An Hội Huyện Củ Chi

501 8/23/2021 16:48:36 Nguyễn Minh Thắng Nam 1/13/2006

Ấp Thạnh An, Xã 

Trung An, huyện 

Củ Chi

Số Nhà 42, tổ 6, đường Bầu 

Trâm, ấp Thạnh An, xã 

Trung An , huyện Củ Chi

502 8/24/2021 9:44:57 Võ Huỳnh Thuận Nam 2/28/2006 TPHCM
Ấp phú lợi ,xã phú mỹ hưng, 

cư chi ,TPHCM

503 8/25/2021 10:08:13 Lê Thị Anh Thư Nữ 6/9/2006 Củ Chi
294 tổ 21 ấp 3 đường Bùi 

Thị Điệt xã Phạm Văn Cội
Không có

504 8/24/2021 19:21:09 Trương Minh Thư Nữ 2/21/2006
Bệnh viện Cần 

Giuộc Long An 
không có sổ thường trú

Ấp Phước Hoà - Xã 

Phước Hiệp - Huyện 

Củ Chi - Quốc Lộ 22 - 

số nhà 523

505 8/24/2021 8:59:51 Phan Nguyễn Nhã Thy Nữ 4/30/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

2002/10A, Đường tỉnh lộ 8, 

Tổ 5, Ấp 1 Bình Mỹ , Huyện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

506 7/27/2021 13:42:25 LÂM NGỌC CẨM TIÊN Nữ 9/14/2005
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

105B, đường 416 ấp 5 xã 

phước vĩnh an huyện củ chi

507 8/24/2021 10:12:05 PHẠM THỊ THỦY TIÊN Nữ 1/2/2006 TP HỒ CHÍ MINH
số 247, đường Bàu Lách, ấp 

4, xã Phạm Văn Cội

số 511, đường Bùi Thị 

Điệt, ấp 3, xã Phạm 

Văn Cội

508 8/23/2021 19:43:48 TRẦN THỊ THUỶ TIÊN Nữ 11/7/2006

Trung Tâm Y tế củ 

chi,quê quán hóc 

môn tp.hcm

291/21A Tỉnh Lộ 2, Ấp Gia 

Bẹ,Trung Lập Hạ,Huyện Củ 

Chi,HCM

32A Nguyễn Thị Nhia 

Ấp Cây Trôm Xã 

Phước Hiệp Huyện Củ 

Chi TP.HCM

509 8/14/2021 15:47:19 NGUYỄN NGỌC TIỀN Nữ 9/14/2005 Bình Dương

Tổ 8, Ấp Thạnh An, Xã 

Trung An, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM

510 8/25/2021 20:15:05 NGUYỄN MINH TIẾN Nam 6/24/2006 Củ Chi
Ấp Cây Trôm, xã Phước 

Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM

511 8/5/2021 14:23:46
NGUYỄN PHAN 

NHỰT
TIẾN Nam 11/5/2006 TP.HCM 

Đường nguyễn thị rành 

382/6 ấp xóm mới xã trung 

lập hạ huyện củ chi Thành 

512 8/23/2021 12:14:25 NGUYỄN PHÁT TIẾN Nam 5/26/2006 TPHCM
Ấp Phước Hưng xã Phước 

thạnh huyện củ chi



513 8/18/2021 15:51:30 LÊ TRUNG TIN Nam 10/11/2006 TPHCM
11/7a duong 379 ấp bầu tre 

2 ,xã tân an hội  ,huyện củ chi

514 8/23/2021 18:51:36 NGUYỄN LÊ TRỌNG TÍNH Nam 7/8/2006 TP.HCM
21 ấp Phú Bình xã Phú Hòa 

Đông huyện Củ Chi TP.HCM

515 8/24/2021 21:14:59 Trương Thị Cẩm Tiên Nữ 2/18/2006 Củ Chi 
ẤP PHÚ HÒA - XÃ Phú MỸ 

HƯNG 

516 8/5/2021 16:16:41 Nguyễn Thái Toàn Nam 11/11/2006 TP Hồ Chí Minh

247/3/1, đường Cây Trôm, 

ấp Mỹ Khánh A, xã Thái Mỹ, 

huyện Củ Chi

517 8/24/2021 9:54:55 LÊ TẤN TỚI Nam 10/16/2006
CỦ CHI ,TP HỒ 

CHÍ MINH

221,Hồ Văn Tắng,tổ 8,ấp 

cây Da,xã Tân Phú 

Trung,huyện Củ Chi,tp Hồ 

Chí Minh 

518 8/23/2021 18:46:06 HUỲNH LÊ YẾN TRANG Nữ 7/24/2006 Củ Chi,tphcm
Tổ 2, ấp tân định,tân thông 

hội,củ chi,tphcm.

519 8/4/2021 19:05:10 HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 5/26/2006 tỉnh Vĩnh Long

ấp 3 xã Phước Vĩnh An 

huyện Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh

ấp 2 xã Phạm Văn Cội 

huyện Củ Chi TP Hồ 

Chí Minh

520 8/23/2021 11:40:55 LÊ TRẦN THỊ THU TRANG Nữ 4/19/2006 trạm y tế Củ Chi tổ 2.  ấp ba sa xã phước hiệp

521 8/24/2021 18:09:22 MAI HỒ THÙY TRANG Nữ 9/19/2006 Tỉnh Bình Dương

Số nhà 422 , ấp Bốn Phú, xã 

Trung An , huyện Củ Chi 

,TpHCM

522 8/23/2021 17:09:35 NGUYỄN BÙI THÙY TRANG Nữ 5/10/2006 TP Hồ Chí Minh

22a, ấp 2a, tổ 3, đường 224, 

xã hòa phú, huyện củ chi, TP 

Hồ Chí Minh

523 8/24/2021 15:10:17 NGUYỄN HUỲNH TRANG Nữ 6/15/2006

Trung tâm y tế 

Huyện Củ Chi-

TPHCM

tổ 1,Ấp Đồn,Xã Trung Lập 

Hạ,Huyện Củ Chi
Không

524 8/10/2021 12:23:38
NGUYỄN NGỌC 

THÙY
TRANG Nữ 12/25/2006 TP. Hồ Chí Minh

A39/22/25,đường 

10,phường 8,Quận Gò Vấp 

Số 245A,đường Tỉnh 

Lộ 2,tổ 8,ấp 3,xã 

Phước Vĩnh An,huyện 

Củ Chi,TP.Hồ Chí Minh 

525 8/20/2021 18:22:09 NGUYỄN THI  THÙY TRANG Nữ 10/10/2005
Bệnh viện củ chi tp 

hồ chí minh

Tổ1-ấp5-xã phước vĩnh an-

củ chi-tpchm



526 8/20/2021 17:57:34 NGUYỄN THI THÙY TRANG Nữ 10/10/2005

Bệnh viện củ chi 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 33A-đương-416-tổ1-

ấp5-xã phước vĩnh an-củ chi 

tphcm

527 8/23/2021 16:21:37 NGUYỄN THÙY TRANG Nữ 7/19/2006 Tphcm

Số 112 đường bến than ấp 2 

xã tân thạnh đông guyện củ 

chi

528 8/24/2021 9:55:10 PHONG THỊ THU TRANG Nữ 5/28/2006
TTYT Củ Chi, TP 

Hồ chí Minh

tổ 25 ấp 3 xã phạm văn cội 

huyện củ Chi TP HCM

529 8/24/2021 18:31:43 TẠ THỊ KIỀU TRANG Nữ 2/25/2006
Tri thuỷ / phú 

xuyên / hà nội

Vĩnh ninh / tri thuỷ / phú 

xuyên / hà nội

92/ trần thị ngần/ kp3/ 

thị trấn củ chi/ huyện 

củ chi/ tp hcm

530 8/24/2021 18:24:35 NGUYỄN BÍCH TRÂM Nữ 8/16/2006
Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Ấp Mũi Côn Đại , Phước 

Hiệp , Củ Chi

531 8/23/2021 16:16:55 TRẦN LÊ HOÀNG TRÂM Nữ 4/9/0006
Thành phố hồ chí 

minh

Ấp 2 tổ 2 đường 230 xã hoà 

phú huyện củ chi

532 7/10/2021 20:46:29 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM Nữ 4/12/2006
Thành phố hồ chí 

minh 

Số nhà 59 đường 13 ấp Tân 

định tổ 5 xã Tân thông hội 

huyện củ chi 

533 8/23/2021 20:59:35 TRẦN QUỲNH TRÂM Nữ 8/21/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

578/52 lê quang định 

phường 1 gò vấp 

17/18 đường 54 ấp 

chánh xã tân thông hội 

huyện củ chi 

534 8/11/2021 22:49:46 NGUYỄN PHẠM YẾN TRÂN Nữ 12/1/2006
Trung tâm Y Tế Củ 

Chi

Đường 13 ấp Tân Định xã 

Tân Thông Hội huyện Củ Chi

535 8/24/2021 13:35:32 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 1/1/2006

Thành phố Hồ Chí 

Minh ấp trung xã 

tân thông hội

Số nhà 39 

536 8/24/2021 9:43:39 TRƯƠNG THỊ THANH TRÂN Nữ 8/6/2006 TP Hồ Chí Minh
161c/22 Lạc Long Quân 

phường 3 quận 11

Tổ 1c ấp Chánh xã 

Tân Thông Hội huyện 

Củ Chi

537 8/3/2021 18:17:55 HUỲNH LÊ MINH TRÍ Nam 4/18/2005 TP. Hồ Chí Minh
1678A, tổ 4, ấp 1, xã Hòa 

Phú, huyện Củ Chi, TPHCM

538 8/14/2021 12:35:25 NGUYỄN MINH TRÍ Nam 11/24/2006

Bệnh viện Nguyễn 

Tri Phương - Quận 

5 - Tp.Hồ Chí Minh 

50 Phạm Hữu Tâm - Khu 

phố 3 - Thị Trấn Củ Chi 



539 8/24/2021 13:13:05 NGUYỄN THANH TRÍ Nam 7/20/2006 Tp.HCM

44/11 đường 610 ,ấp ,Ba Sa 

,Xã Phước Hiệp, Huyện Củ 

Chi

540 8/23/2021 16:21:24
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG
TRINH Nữ 7/8/2006 Hồ Chí Minh 

210/3 Ấp 4 Hòa Phú Củ Chi 

Hồ Chí Minh 

541 8/11/2021 14:22:32 NGUYỄN THỊ LOAN TRINH Nữ 5/21/2005 Bình Dương

ấp Núi Đất xã Định Thánh 

huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình 

Dương 

Số nhà 26 đường 49 

ấp Tiền xã Tân Thông 

Hội huyện Củ Chi 

TPHCM

542 8/23/2021 14:22:45
NGUYỄN HOÀNG 

ANH
TRỌNG Nam 1/15/2006

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số 45 đường 407 ấp 1 xã 

Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TPHCM

543 8/23/2021 11:42:24 NGUYỄN HỮU TRỌNG Nam 10/1/2005
Huyện Củ Chi 

TPHCM
Có

544 8/23/2021 13:14:03 NGUYỄN QUỲNH TRỌNG Nam 9/21/2006

Trung tâm y tế củ 

chi huyện củ chi 

thành phố hồ chí 

minh

370a ấp bàu tròn xã nhuận 

đức huyên củ chi thành phố 

hồ chi minh

545 8/23/2021 13:45:12 NGUYỄN TRẦN TẤN TRỌNG Nam 12/30/2006 Củ Chi, TPHCM

237/6/3, Hồ Văn Tắng, tổ 8, 

ấp Cây Da, xã Tân Phú 

Trung, Củ Chi, Tphcm

546 8/23/2021 16:49:17 NGUYỄN ANH TRÚC Nữ 5/5/2006 Bệnh viện củ chi
Tổ 7 An Hòa Xã Trung An 

Củ Chi TPHCM

Tổ 7 An Hòa Xã Trung 

An Củ Chi

547 8/25/2021 20:06:11
NGUYỄN NGỌC 

THANH
TRÚC Nữ 4/10/2006

Trung tâm y tế Củ 

Chi

Quốc lộ 22, tổ2, ấp Cây 

Trôm, xã Phước Hiệp, huyện 

Củ Chi

548 8/24/2021 12:44:24 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 5/20/2006 Bình Dương

316B, tổ 7,đường bến than, 

ấp 2, xã hoà phú, huyện củ 

chi, thành phố HCM

549 8/23/2021 12:54:08 PHAN THỊ THANH TRÚC Nữ 7/13/2006 Tp.Hồ Chí Minh
Ấp Mũi Lớn 2,Xã Tân An 

Hội, Huyện Củ Chi
Không

550 8/23/2021 16:21:37 TRẦN LÊ HOÀNG TRÚC Nữ 4/9/0006
thành phố hồ chí 

minh

ấp 2 tổ 2 đường 230 xã hoà 

phú huyện củ chi

551 8/23/2021 13:27:19 TRỊNH HOÀNG NHƯ TRÚC Nữ 2/2/2006 TP.HCM

Tổ 6 số nhà 48A đường 354 

ấp Tam Tân xã tân An Hội 

huyện Củ Chi



552 8/23/2021 20:41:48 TRƯƠNG THỊ KIM TRÚC Nữ 5/19/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 7 ấp an hoà xã trung an 

huyện củ chi
không

553 8/10/2021 14:53:45 DANG HOANG MINH TRUNG Nam 8/28/2005 TPHCM

184 Tinh lo 2 Ap Xom Dong 

Xa Tan Phu Trung Huyen Cu 

Chi

Khong 

554 8/23/2021 19:46:42 HUỲNH HOÀNG TRUNG Nam 7/21/2006 TPHCM
112, ấp chợ , xã Trung An , 

Tổ 2A , huyện Củ Chi , tphcm 

555 8/19/2021 20:08:53 LÊ NHẬT
TRƯỜN

G
Nam 7/28/2021 Bình Dương

Thôn Tây An Xã Điện Phong 

Huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng 

Nam

Tổ 1 Ấp 2 xã Hòa Phú 

556 8/23/2021 10:59:34 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 11/9/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Số nhà 36 đường 9c tổ 6 

khu phố 6 thị trấn củ Chi 

huyện củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

557 8/23/2021 14:51:45 Nguyễn Phạm Bảo Trâm Nữ 8/27/2006
Bệnh viện đa khoa 

Dương Minh Châu
 

Đường tam tân , tổ 7, 

ấp mũi côn tiểu,xã 

Phước Hiệp, huyện củ 

chi, tphcm 

558 8/23/2021 9:52:25 Võ Thị Bích Trâm Nữ 4/2/2006 Củ Chi
Ấp cây Da xã Tân Phú Trung 

huyện Củ Chi 

559 8/24/2021 13:28:02 Hứa Bảo Trân Nữ 8/9/2006 TpHCM

Số nhà 17, đường Nguyễn 

Thị Hai, ấp An Bình, xã 

Trung An, huyện Củ Chi, 

TpHCM

Không có

560 8/23/2021 20:48:48 Trần Huyền Trân Nữ 10/7/2006 Củ Chi TPHCM 
Ấp phước Hòa Xã phước 

hiệp huyện Củ Chi

Ấp phước hưng xã 

phước thạnh huyện củ 

chi

561 8/24/2021 8:16:50 Huỳnh Thanh Trí Nam 10/4/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

50/4 Đường 36, Ấp Thượng 

, Tân Thông Hội, Củ Chi, 

HCM

562 8/25/2021 22:35:33 Phan Lê Minh Triết Nam 9/10/2006
Bệnh Viện ĐKKV 

Củ Chi

85/13A, ấp tiền, xã Tân 

Thông Hội,huyện Củ Chi,Tp 

HCM

563 8/23/2021 14:49:36 Bùi Thị Diễm Trinh Nữ 2/14/2006
Khu vực cù lao 

minh

An thiện thành thới B mỏ cày 

Bến Tre

133/2 đường lộ 2 tổ 2a 

tân tiến xa tân thông 

hội

564 8/23/2021 17:41:02 Huỳnh Ngọc Mỹ Trinh Nữ 9/18/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 5 ấp Chợ xã Tân Phú 

Trung huyện Củ Chi

565 8/24/2021 12:28:47 Nguyễn Minh Trọng Nam 9/28/2006
Trung tâm Y Tế Củ 

Chi

43E tổ4 ấp Giòng Sao ,Xã 

Tân Phú Trung Huyện, Củ 

Chi



566 8/25/2021 15:27:11 Phan Minh Trọng Nam 8/31/2006
Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi 

Tỉnh lộ 7 ấp Mỹ Khánh B xã 

Thái Mỹ huyện Củ Chi 

TPHCM 

567 8/23/2021 21:04:13 Lư Ngọc Trúc Nữ 9/27/2006
Xã hòa phú huyện 

Củ Chi TPHCM

Tổ 3 Ấp 4 Xã Hòa Phú 

huyện Củ Chi TPHCM

568 8/5/2021 17:52:53 Lê Xuân Trường Nam 3/7/2006
Châu Thành tiền 

giang

Tân Hương châu Thành tiền 

giang

11/1 Liêu Bình Hương 

Tổ 1 khu phố 4 Thị 

trấn củ chi huyện củ chi

569 8/23/2021 17:48:04 HUỲNH THỊ NGỌC TÚ Nữ 12/4/2006 Bình Dương

Số nhà 15, đường 128, ấp 

12, cã Tân Thạnh Đông, 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh

570 7/16/2021 11:53:20 LÂM XUÂN TÚ Nam 10/8/2006 Tphcm
Ấp 2 xã hoà phú huyện củ 

chi đường 226 số nhà 1/8c

571 8/23/2021 13:39:58 NGUYỄN ANH TÚ Nam 3/14/2006 Củ Chi TPHCM

17B đường số 427 Tổ 10 Ấp 

1 Xã Phước Vĩnh An Huyện 

Củ Chi TPHCM

572 8/23/2021 18:30:38 NGUYỄN ANH TÚ Nam 3/14/2006 Củ Chi TPHCM

17B đường số 427 Ấp 1 xã 

Phước Vĩnh An Huyện Củ 

Chi TPHCM

573 8/24/2021 8:16:49 NGUYỄN THANH TÚ Nam 3/26/2006 TP HCM
Xã Ân Mỹ,huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định

Số nhà 20/2/1, đường 

430, tổ 9, ấp 1, xã 

Phước Vĩnh An, huyện 

Củ Chi,TP HCM

574 8/14/2021 12:33:51 LÊ THANH TUẤN Nam 5/18/2005
Nhà bảo sanh liên 

đồng nai 

42/26 Hồ Đắt Di,P.Tây 

Thạnh Tân Phú , TP. Hồ Chí 

Minh 

Tổ 4 ấp bầu tròn xã 

nhuận đức huyện củ 

chi 

575 8/23/2021 18:41:41
NGUYỄN HOÀNG 

ANH
TUẤN Nam 7/15/2006 Củ Chi

342 Ấp 1 Xã Phước Vĩnh An 

Huyện Củ Chi TPHCM

576 8/24/2021 18:42:38 PHẠM NGUYỄN ANH TUẤN Nam 1/24/2006

Nhà Bảo sanh 

Đồng Phước, 

phường 

14,quận6,TPHCM

395/7K Minh Phụng, phường 

10 ,quận 11 , TPHCM

Đường 390 , ấp cây 

sộp , xã tân an hội, 

huyện củ chi

577 8/25/2021 17:04:31 DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN Nữ 10/23/2006
Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi 

Đường 360 ,tổ 9, 46/2, xấp 

xóm chùa, xã Tân An Hội 

huyện Củ Chi 



578 8/24/2021 11:40:56 TRẦN THỊ BĂNG TUYỀN Nữ 6/8/2006

Trung tâm y tế 

Quận Ninh Kiều 

Thành phố Cần 

Thơ

548,Ấp cây trôm,xã phước 

hiệp,huyện củ chi,tp HCM

548,QL22,ấp cây 

trôm,xã phước 

hiệp,huyện củ chi,tp 

HCM

579 8/11/2021 13:11:36 TRỊNH NGỌC TUYỀN Nữ 6/5/2005
Trung tâm y tế 

huyện Củ Chi 

247/3 đường cây trôm ấp mỹ 

khánh a xã Thái Mỹ huyện 

Củ Chi TPHCM

580 8/23/2021 13:36:10 PHAN NGỌC KIM TUYẾT Nữ 11/9/2006 TPHCM

732 Tĩnh Lộ 8 ẤP 4 Xã 

Phước Vĩnh An Huyện Củ 

Chi 

581 8/23/2021 12:35:35 Nguyễn Minh Tú Nam 9/25/2006
Cu chi ,thành phố 

chi minh

Tô 3,số nhà 24,đường Hô 

Thi lai,ấp đinh ,Tân Phú 

Trung 

582 8/16/2021 17:30:40 Đỗ Nguyễn Quốc Tuấn Nam 5/16/2005 TP.Hồ Chí Minh
Đường 36 ấp thượng tổ 11 

số nhà 50/5

583 7/20/2021 17:18:33 NGUYỄN LÊ ANH Tuấn Nam 10/6/2003 Tphcm Không Không

584 7/7/2021 19:52:53 Văn Thị Bích Tuyền Nữ 1/7/2005 Bệnh viện củ chi
Ấp mũi côn đại xã phước 

hiệp

585 7/8/2021 8:17:32 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 10/23/2006 Củ Chi

Nhà số 41 tổ 1 đường 355 

ấp xóm Huế Xã Tân An Hội 

huyện củ Chi

Không

586 8/24/2021 15:34:52 BÙI THÁI TƯỜNG Nam 4/7/2005 Củ Chi 
Ấp 1; Phước Vĩnh An; Củ 

Chi; TP. Hồ Chí Minh
Không

587 8/23/2021 18:37:17 TRẦN VĂN TỶ Nam 11/15/2006
Trung tâm Y tế Củ 

Chi

350b/quốc lộ 22/ấp đình/xã 

tân phú trung/huyện củ chi

588 8/19/2021 16:51:19 LÊ MINH UYÊN Nữ 10/6/2004
Thành phố Hồ Chí 

Minh

74 đường 29 ấp Tân Lập xã 

Tân Thông Hội huyện Củ Chi
(Trống)

589 8/24/2021 12:48:30 VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN Nữ 2/18/2006

Nhà bảo sanh Minh 

Vân -Huyện Củ Chi-

TPHCM

72,Suối Lội,xã Phước Vĩnh 

An
Không

590 8/23/2021 16:50:09 NGUYỄN CÔNG VĂN Nam 7/15/2006
THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

587 CMT8, PHƯỜNG 5, 

QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

47/6B, ĐƯỜNG 417, 

TỔ 12, ẤP 5, XÃ 

PHƯỚC VĨNH AN, 

HUYỆN CỦ CHI, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 



591 8/23/2021 11:48:56 NGUYỄN THỊ THANH VÂN Nữ 1/19/2005 Củ chi 

10/1 đường 427 ấp 1 xã 

phước vĩnh an huyện củ chi 

tp hồ chí minh

592 8/15/2021 18:12:25 LÂM CHÍ VĨ Nam 9/4/2005
Trạm y tế xã Trung 

Lập Hạ
Trung Lập Thượng

593 8/24/2021 17:27:44 LÊ HOÀNG VIỆT Nam 11/2/2006 TP Hồ Chí Minh 

Số nhà 56b đường 36 ấp 

thượng xã tân thông hội 

huyện củ chi

Số nhà 16 đường 61 

ấp chợ xã tân phú 

trung huyện củ chi

594 8/24/2021 13:03:26 PHẠM HOÀNG VIỆT Nam 11/18/2006 Hóc Môn 
Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng 

Nam

270B Hồ Văn Tắng, 

Tân Phú Trung, Củ Chi

595 8/14/2021 9:30:31 PHAN VĂN VIỆT Nam 4/6/2006

Bệnh viện khu vực 

triệu hải triệu 

phong tỉnh quãng trị

Tổ 4 thôn 1 tiên cảnh tiên 

phước quãng nam

32 đường 355 ấp xóm 

huế xã tân an hội 

huyện củ chi

596 8/23/2021 10:47:21
NGUYỄN PHAN 

PHÚC
VINH Nam 12/30/2006

Trung Tâm Y Tế 

Củ Chi

Tổ 6, Ấp Cây Trôm, Xã 

Phước Hiệp, Huyện Củ Chi

597 8/8/2021 20:12:38 TRƯƠNG HOÀNG VINH Nam 3/9/2006 Củ chi

Số nhà40/B,tổ 3 ấp cây 

sộp,xã tân an hội,huyện củ 

chi

598 8/23/2021 23:50:58 Nguyễn Sỹ Vinh Nam 11/26/2006 TT Y tế Hóc Môn
158/7e ,ấp 3 ,xã hòa phú 

,huyện củ chi ,TPHCM
Không

599 8/25/2021 10:42:21 Châu Trường Vũ Nam 3/20/2006
Trung Tâm Y Tế , 

Củ Chi 

Ấp Chánh , Tân Thông Hội , 

Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí 

Minh

600 8/23/2021 20:43:24 Nguyễn Lăng Quốc Vương Nam 6/4/2006

Trung tâm y tế 

quận gò vấp TP Hồ 

Chí Minh

578 đường Lê Minh nhựt ấp 

mũi lớn 2 xã Tân An Hội 

huyện củ Chi

Không

601 8/24/2021 13:39:55 BÙI THỊ BẢO VY Nữ 10/30/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

05 đường 471 - ấp An Hòa - 

xã Trung An - huyện Củ Chi 

602 8/23/2021 12:23:29 LÊ NGỌC HẠ VY Nữ 8/19/2006
Thành phố Hồ Chí 

Minh

22C đường 420 Tổ 9 ấp 4 xã 

Phước Vĩnh An huyện Củ 

Chi TP.HCM

603 8/24/2021 11:33:08 LÊ TRIỆU VY Nữ 2/22/2006 Củ Chi

47/2B đường 417 ấp 5 

Phước vĩnh an củ chi TP 

HCM

Không

604 8/23/2021 17:15:42 LỮ THỊ KIỀU VY Nữ 10/4/2006
Huyện Củ chi , TP 

Hồ Chí Minh

Đường 412 - ấp 3 xã Phước 

Vĩnh An - Huyện Củ Chi



605 8/25/2021 19:57:43 NGUYỄN NGỌC LAN VY Nữ 6/6/2004 Bệnh viện củ chi

SN 176 ĐƯỜNG TỈNH LỘ 2 

TỔ 9 ẤP XÓM MỚI XÃ 

TRUNG LẬP HẠ HUYỆN CỦ 

CHI TPHCM

606 8/23/2021 16:34:16
NGUYỄN NGỌC 

TƯỜNG
VY Nữ 4/14/2006 Tp. Hcm

247 Ấp Mũi Lớn 2 , Xã Tân 

An Hội , Huyện Củ Chi

607 8/24/2021 11:21:27 NGUYỄN THỊ HỒNG VY Nữ 5/16/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

13/1tổ12đường 381,ấp Bàu 

Tre 2,xã Tân An Hội ,huyện 

Củ Chi

608 8/23/2021 22:00:54 NGUYỄN THUÝ VY Nữ 3/12/2006
Quận5 Thành Phố 

Hồ Chí Minh

303/7 trần bình trọng/ 

phường 4/ quận 5

Đường D8/C5-

11/huyện đức hoà /xã 

đức lập hạ /tỉnh long an

609 8/23/2021 13:49:32 PHAN NGỌC THẢO VY Nữ 12/23/2006

Bệnh viện Hùng 

Vương thành phố 

Hồ Chí Minh

Số 71, đường Nguyễn Thị 

Rành, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi

Ko có

610 8/23/2021 19:33:58 TRẦN HÀ KHẢ VY Nữ 9/30/2006
Bệnh viện đại học ý 

dược Tp

Đường Nguyễn thị lắng xã 

tân phú trung số nhà 216a

611 8/23/2021 17:04:38 VÕ LÊ KIỀU VY Nữ 10/19/2006
Thành phố hồ chí 

minh

Ấp phú lợi xã phú hoà đông 

huyện củ chi tỉnh thành phố 

HCM

Ấp phú lợi xã phú hoà 

đông Huyện củ chi 

Tỉnh TPHCM

612 8/24/2021 15:46:53 Bùi Phạm Thảo Vy Nữ 1/28/2005 Tp.hcm
Bùi thị he khu phố 8 thị trấn 

củ chi

613 8/23/2021 15:03:19 Ngô thuý vy Nữ 9/6/2006 Tp.hcm

Số nhà 2/4 , ấp 3 tổ 2 đường 

190 ấp 3 xã bình mỹ huyện 

củ chi

614 8/23/2021 12:36:09 PHẠM THỊ NHƯ Ý Nữ 4/23/2006 Hậu Giang
Ấp 5 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc 

Gò Quao Kiên Giang

Tổ 4 Ấp Cây Da Xã 

Tân Phú Trung Huyện 

Củ Chi

615 8/25/2021 20:23:55
PHAN ĐẶNG THỊ 

NHƯ
Ý Nữ 5/19/2006

Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Số nhà 11a, đường 63, ấp 

Láng Cát, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi

616 8/23/2021 11:55:52 LIÊU THỊ KIM YẾN Nữ 8/1/2006
Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Tổ 9, Ấp Giòng Sao, Xã Tân 

Phú Trung, huyện Củ Chi, 

TP HCM

617 7/13/2021 19:26:23 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN Nữ 12/7/2006 TP HCM
26 đường 57 ấp chợ xã tân 

phú trung huyện củ chi



618 8/23/2021 11:27:15 TRẦN HẢI YẾN Nữ 5/18/2006

Bệnh viện Hùng 

Vương -Thành phố 

Hồ Chí Minh

Số nhà 19 đường 355 ấp 

xóm Huế xã Tân an hội 

huyện củ chi thphcm

Số nhà 19 tỉnh lộ 8 tổ 1 

khu phố 1 thị trấn Củ 

Chi huyện Củ Chi 

thành phố Hồ Chí Minh 


